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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÍ THUYẾT CHUNG 

1.1. Kĩ năng 

Trong Từ điển tiếng Việt, “kĩ năng là khả năng vận dụng kiến thức thu nhận 

được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế.Rèn luyện kĩ năng trong thực tiễn” [tr. 

520]. Kĩ năng không phải tự nhiên có được mà phải được hình thành trong quá 

trình học tập, lĩnh hội và rèn luyện trong thực tiễn. Quá trình hình thành KN diễn 

ra cả trong và ngoài hệ thống giáo dục.  

Trên thực tế, kĩ năng là một vấn đề phức tạp và có nhiều quan điểm khác 

nhau: 

Theo L. Đ.Lêvitôv nhà tâm lí học Liên Xô cho rằng: Kĩ năng là sự thực 

hiện có kết quả một động tác nào đó hay một hoạt động phức tạp hơn bằng cách 

lựa chọn và áp dụng những cách thức đúng đắn, có tính đến những điều kiện nhất 

định. Theo ông, người có kĩ năng hành động là người phải nắm được và vận dụng 

đúng đắn các cách thức hành động nhằm thực hiện hành động có kết quả. Ông còn 

nói thêm, con người có kĩ năng không chỉ nắm lí thuyết về hành động mà phải vận 

dụng vào thực tế. 

A.Ư.Pêtrôpxki: Kĩ năng là sự vận dụng tri thức đã có thể lựa chọn và thực 

hiện những phương thức hành động tương ứng với mục đích đặt ra. 

Theo quan điểm của P.A.Ruđic: Kĩ năng là động tác mà cơ sở của nó là sự 

vận dụng thực tế các kiến thức đã tiếp thu được để đạt kết quả trong một hình thức 

vận động cụ thể. 

Theo quan điểm của K.K.Platônôp: Kĩ năng là khả năng của con người thực 

hiện một hoạt động bất kỳ nào đó hay các hành động trên cơ sở của kinh nghiệm 

cũ. 

Theo tác giả Vũ Dũng thì: “Kĩ năng là năng lực vận dụng có kết quả tri thức 

về phương thức hành động đã được chủ thể lĩnh hội để thực hiện những nhiệm vụ 

tương ứng” [Từ điển Tâm lí học]. 

Theo G.S.TSKH Thái Duy Tuyên, kĩ năng là sự ứng dụng kiến thức trong 

hoạt động. Mỗi kĩ năng bao gồm một hệ thống thao tác trí tuệ và thực hành, thực 

hiện trọn vẹn hệ thống thao tác này sẽ đảm bảo đạt được mục đích đặt ra cho hoạt 

động. Điều đáng chú ý là sự thực hiện một kĩ năng luôn luôn được kiểm tra bằng 
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ý thức, nghĩa là khi thực hiện bất kỳ một kĩ năng nào đều nhằm vào một mục đích 

nhất định. 

Nguyễn Quang uẩn và Nguyễn Ánh Tuyết cho rằng: Kĩ năng là năng lực 

của con người biết vận hành các thao tác của một hành động theo đúng quy trình. 

- Từ khái niệm trên cho thấy rằng: 

+ Tri thức là cơ sở, là nền tảng để hình thành kĩ năng. Tri thức ở đây bao 

gồm tri thức về cách thức hành động và tri thức về đối tượng hành động. 

+ Kĩ năng là sự chuyển hoá tri thức thành năng lực hành động của cá nhân. 

+ Kĩ năng luôn gắn với một hành động hoặc một hoạt động nhất định nhằm 

đạt được mục đích đã đặt ra. 

Từ sự phân tích trên ta có thể hiểu kĩ năng một cách chung nhất: Kĩ năng là 

năng lực thực hiện một hành động hay một hoạt động nào đó bằng cách lựa chọn 

và vận dụng những tri thức, cách thức hành động đúng đắn để đạt được mục đích 

đề ra. 

1.2. Kĩ năng sống 

1.2.1. Kĩ năng sống là gì? 

Kĩ năng sống (KNS) là khái niệm có nhiều tên gọi khác nhau như kĩ năng 

tâm lí xã hội (Social Emotional Skills), kĩ năng cá nhân, lĩnh hội và tư duy 

(Personal, Learning and Thinking Skills). Bản thân các kĩ năng trong kĩ năng sống 

cũng có nhiều tên gọi khác nhau như: 

Kĩ năng (KN) hợp tác còn gọi là kĩ năng làm việc theo nhóm;  

Kĩ năng kiểm soát cảm xúc còn gọi là kĩ năng xử lí cảm xúc, kĩ năng làm 

chủ cảm xúc... 

Kĩ năng thương lượng còn gọi là kĩ năng đàm phán, kĩ năng thương thuyết... 

Sở dĩ có nhiều tên gọi khác nhau bởi những định nghĩa xuất phát từ điểm 

nhìn khác nhau về kĩ năng sống trong cuộc sống. Đặc biệt với kĩ năng sống, nó 

vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính xã hội. KNS mang tính cá nhân vì đó là khả 

năng của cá nhân. KNS mang tính XH vì KNS phụ thuộc vào các giai đoạn phát 

triển lịch sử xã hội, chịu ảnh hưởng của truyền thống và văn hóa của gia đình, cộng 

đồng, dân tộc. 

Vậy, phải hiểu kĩ năng sống là gì? 
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Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 1993:Kĩ năng sống là năng lực tâm 

lí xã hội, là khả năng ứng phó một cách có hiệu quả với những yêu cầu và thách 

thức của cuộc sống. 

Theo Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF): Kĩ năng sống là khả năng 

chuyển đổi kiến thức (phải làm gì), thái độ (ta đang nghĩ gì, cảm xúc như thế nào 

hay tin tưởng vào giá trị nào) thành hành động (làm gì và làm như thế nào). Trong 

một tài liệu tập huấn về kĩ năng sống, UNICEF Hà Nội (2004) đã mở rộng khái 

niệm “giáo dục kĩ năng sống” như là “giáo dục cách sống” và coi kĩ năng sống là 

các khả năng cho phép con người dựa vào đó và giúp họ có khả năng giải quyết có 

hiệu quả với những yêu cầu cũng như những thách thức của cuộc sống thường 

nhật, thậm chí ngay cả trong trường hợp khó khăn. 

Theo Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO), 

KNS gắn với 4 trụ cột của giáo dục, đó là: Học để biết (Learning to know) gồm 

các kĩ năng tư duy như: tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết 

vấn đề, nhận thức được hậu quả...  Học làm người (Learning to be) gồm các kĩ 

năng cá nhân như: ứng phó với căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức, tự 

tin... Học để sống với người khác (learning to live together) gồm các kĩ năng xã 

hội như: giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể 

hiện sự cảm thông; Học để làm (Learning to do) gồm kĩ năng thực hiện công việc 

và các nhiệm vụ như: kĩ năng đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm...  

Phân tích các quan niệm trên cho thấy: Quan niệm của WHO nhấn mạnh 

đến khả năng của cá nhân có thể duy trì trạng thái tinh thần và biết thích nghi tích 

cực khi tương tác với người khác và với môi trường của mình. Quan niệm này 

mang tính khái quát nhưng chưa thể hiện được ngay các kĩ năng cụ thể, mặc dù 

khi phân tích sâu thì thấy tương đối gần với nội hàm KNS theo quan niệm của 

UNESCO. Quan niệm của UNESCO là quan niệm rất chi tiết, cụ thể, có nhấn mạnh 

thêm kĩ năng thực hiện công việc và nhiệm vụ. Còn quan niệm của UNICEF nhấn 

mạnh rằng kĩ năng không hình thành và tồn tại một cách độc lập mà trong mối 

tương tác mật thiết và có sự cân bằng với kiến thức và thái độ.  Kĩ năng mà một 

người có được một phần lớn cũng nhờ có được kiến thức ((ví dụ: muốn có kĩ năng 

thương lượng phải biết nội dung thương lượng). Việc đề cập thái độ cũng là một 

góc nhìn hữu ích vì thái độ có tác động mạnh mẽ đến kĩ năng (Ví dụ,thái độ kỳ thị 
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khó làm cho một người thực hiện tốt kĩ năng biết thể hiện sự tôn trọng với người 

khác).  

Tiếp thu và kế thừa các quan điểm của các tổ chức quốc tế, ở Việt Nam trong 

một số tài liệu viết về kĩ năng sống, một số tác giả quan niệm về kĩ năng sống như 

sau: 

Nguyễn Thanh Bình quan niệm “Kĩ năng sống nhằm giúp chúng ta chuyển 

dịch kiến thức – “cái chúng ta biết” và thái độ, các giá trị - “cái chúng ta nghĩ, 

cảm thấy, tin tưởng” thành hành vi thực tế - “làm gì và làm cách nào” một cách 

tích cực nhất và mang tính chất xây dựng”. 

Huỳnh Văn Sơn trong tài liệu Nhập môn về kĩ năng sống (Nxb. Giáo dục, 

2009) cho rằng: hiểu một cách đơn giản “Kĩ năng sống là khả năng tồn tại và thích 

ứng của con người trước cuộc sống thực tế, kĩ năng sống được xem như một năng 

lực quan trọng để con người làm chủ bản thân và chung sống với những người 

xung quanh cũng như cộng đồng xã hội một cách hiệu quả”. “Kĩ năng sống là 

những kĩ năng tinh thần hay những kĩ năng tâm lí, kĩ năng tâm lí – xã hội cơ bản 

giúp cho cá nhân tồn tại và thích ứng trong cuộc sống. Những kĩ năng này giúp 

cho cá nhân thể hiện được chính mình cũng như tạo ra nội lực cần thiết để thích 

nghi và phát triển. Kĩ năng sống còn được xem như một biểu hiện quan trọng của 

năng lực tâm lí – xã hội, giúp cho cá nhân vững vàng trước cuộc sống vốn chứa 

đựng nhiều thách thức”. 

Đứng trên phương diện tâm lí học, tác giả Nguyễn Quang Uẩn quan niệm 

cuộc sống của con người diễn ra bằng cuộc sống. Hoạt động sống diễn ra với sự 

đan xen của dòng “hoạt động có đối tượng” và mối “quan hệ giao tiếp ứng xử” 

giữa con người với con người. Hai mặt, hai phương diện nói trên đan xen, nương 

tựa, hòa quyện vào nhau, chi phối, tác động qua lại lẫn nhau, tạo nên cuộc sống 

đích thực của mỗi con người trong cộng đồng. Trong quan hệ các kĩ năng cơ bản 

có tính tổng hợp và phức tạp của hoạt động sống của con người có kĩ năng sống. 

Tác giả đã nêu lên một định nghĩa về khái niệm “kĩ năng sống” như sau: Kĩ năng 

sống là một tổ hợp phức tạp của một hệ thống các kĩ năng nói lên năng lực sống 

của con người, giúp con người thực hiện công việc và quan hệ với bản thân, với 

người khác, với xã hội có kết quả trong những điều kiện xác định của cuộc sống. 
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Từ những quan niệm trên đây, có thể thấy KNS bao gồm một tập hợp các 

kĩ năng cụ thể, cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của con người. Bản chất của 

KNS là khả năng tự quản bản thân và năng lực xã hội cần thiết để cá nhân tự lực 

trong cuộc sống, học tập và làm việc hiệu quả. Nói cách khác, KNS là khả năng 

làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác 

và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống.  

1.2.2. Phân loại kĩ năng sống 

Có nhiều cách phân loại KNS, tùy theo quan niệm về KNS. Dưới đây là 

một số cách phân loại tiêu biểu. 

(1). Cách phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

Theo quan niệm của WHO, có thể nhận thấy ba nhóm kĩ năng sống sau: 

a) Nhóm kĩ năng nhận thức: bao gồm những kĩ năng cơ bản, tự đặt mục tiêu 

và xác định giá trị, kĩ năng tư duy, kĩ năng sáng tạo, kĩ năng ra quyết định và giải 

quyết vấn đề. 

b) Nhóm kĩ năng liên quan đến cảm xúc: bao gồm kĩ năng nhận biết và chịu 

trách nhiệm về cảm xúc của mình, kĩ năng kiềm chế và kiểm soát được cảm xúc, 

kĩ năng tự giám sát – tự điều chỉnh cảm xúc của cá nhân. 

c) Nhóm kĩ năng xã hội: gồm kĩ năng giao tiếp truyền thông, kĩ năng cảm 

thông, kĩ năng chia sẻ, kĩ năng hợp tác, kĩ năng gây thiện cảm, kĩ năng thích ứng 

với cảm xúc của người khác. 

(2).  Cách phân loại của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên 

hợp quốc (UNESCO) 

Gồm 2 nhóm kĩ năng sau: 

a) Nhóm 1 (nhóm kĩ năng chung) bao gồm: kĩ năng nhận thức, kĩ năng cảm 

xúc, kĩ năng xã hội. 

b) Nhóm 2 (nhóm kĩ năng chuyên biệt) bao gồm các kĩ năng sống được thể 

hiện trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như: kĩ năng về các vấn đề 

sức khoẻ và dinh dưỡng; kĩ năng về các vấn đề về giới và giới tính; kĩ năng về các 

vấn đề phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, rượu, thuốc lá…; kĩ năng về các vấn đề 

thiên nhiên, môi trường, rủi ro, bạo lực; kĩ năng về các vấn đề gia đình, cộng 

đồng.v.v… 
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(3). Cách phân loại của Tổ chức Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc 

(Unicef) 

Với mục đích là giúp cho người học có những kĩ năng ứng phó với các vấn 

đề của cuộc sống và tự hoàn thiện mình, UNICEF đưa ra cách phân loại kĩ năng 

sống theo các mối quan hệ sau: 

a) Nhóm kĩ năng nhận thức và sống với chính mình: kĩ năng nhận thức, lòng 

tự trọng, sự kiên định, đương đầu với cảm xúc, đương đầu với căng thẳng. 

b) Nhóm kĩ năng nhận thức và sống với người khác: kĩ năng quan hệ - tương 

tác liên nhân cách, sự cảm thông thấu cảm, đứng vững trước áp lực tiêu cực của 

bạn bè hoặc của người khác, thương lượng, giao tiếp có hiệu quả. 

c) Nhóm kĩ năng ra quyết định một cách hiệu quả: tư duy phê phán, tư duy 

sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề. 

(4). Cách phân loại dựa trên cách phân chia các lĩnh vực học tập (theo 

Bloom) 

Gồm 3 nhóm kĩ năng sau: 

a) Nhóm kĩ năng thuộc lĩnh vực nhận thức: là kĩ năng tư duy sáng tạo và tư 

duy phê phán. Tư duy phê phán và tư duy sáng tạo đều thuộc tư duy bậc cao vừa 

là một dạng thái của kĩ năng sống với tư cách là kĩ năng hợp phần, đồng thời nó 

thâm nhập, đan xen hoặc có vai trò quan trọng đối với những kĩ năng sống khác. 

Tư duy phê phán và tư duy sáng tạo có mối quan hệ chặt chẽ, đều hướng tới việc 

giải quyết hiệu quả vấn đề đặt ra. Tư duy sáng tạo chủ yếu tạo ra ý tưởng, giải pháp 

mới còn tư duy phê phán chủ yếu đánh giá các ý tưởng và các giải pháp đó để tìm 

ra giải pháp tốt hơn. 

Theo Edgar Morlin, quá trình nhận thức của con người cần mang tính hai mặt, 

một mặt là nhận thức về cái gì, mặt khác quan trọng hơn là nhận thức về nhận thức. 

Con người cần biết bản chất của nhận thức, bởi vì nhận thức của con người nhiều 

khi mang tính ảo tưởng hoặc sai lầm mà ông gọi là sự “đui mù của nhận thức”. Sự 

biến dạng của tri thức do quá trình nhận thức không chuẩn. Nhận thức phải thích 

hợp dựa trên sự tư duy đa chiều và tiếp cận phức hợp. Chính vì vậy, tư duy phê 

phán và tư duy sáng tạo có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức. 

b) Nhóm kĩ năng thuộc lĩnh vực tình cảm: kĩ năng tự nhận thức và thấu cảm, 

tự trọng và trách nhiệm xã hội. 
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c) Nhóm kĩ năng thuộc lĩnh vực tâm vận động: là kĩ năng quan hệ liên nhân 

cách, giao tiếp có hiệu quả, ra quyết định, giải quyết vấn đề, đương đầu với cảm 

xúc và căng thẳng. 

(5). Cách phân loại kĩ năng theo tác giả Huỳnh Văn Sơn. Dựa trên sự 

tham khảo tài liệu của các tổ chức nói trên, tác giả Huỳnh Văn Sơn đã nêu lên 

24 kĩ năng cơ bản sau đây: 

1) Kĩ năng tự đánh giá bản thân; 2) Kĩ năng xác lập mục đích cuộc sống; 3) 

Kĩ năng phán đoán cảm xúc của người khác; 4) Kĩ năng kiềm chế cảm xúc; 5) Kĩ 

năng thể hiện và nuôi dưỡng sự tự tin; 6) Kĩ năng truyền thông; 7) Kĩ năng lắng 

nghe; 8) Kĩ năng bày tỏ nguyện vọng; 9) Kĩ năng vượt qua áp lực; 10) Kĩ năng ứng 

phó với khó khăn; 11) Kĩ năng phân tích tình huống; 12) Kĩ năng ra quyết định; 

13) Kĩ năng phân biệt hành vi lạm dụng và sự yêu thương; 14) Kĩ năng kiểm soát 

bản thân và tránh lây lan tâm lí; 15) Kĩ năng biết chấp nhận người khác; 16) Kĩ 

năng hợp tác; 17) Kĩ năng hoà nhập; 18) Kĩ năng làm việc nhóm; 19) Kĩ năng chia 

sẻ; 20) Kĩ năng động viên người khác; 21) Kĩ năng tư duy sáng tạo; 22) Kĩ năng 

xây dựng hình ảnh bản thân; 23) Kĩ năng quản lí thời gian; 24) Kĩ năng thiết lập 

quan hệ xã hội. 

(6). Cách phân loại trong giao dục chính quy của Việt Nam 

Trong giáo dục chính quy ở nước ta những năm vừa qua, KNS thường được 

phân loại theo các mối quan hệ, bao gồm các nhóm sau: 

a. Nhóm các kĩ năng nhận biết và sống với chính mình, bao gồm các KNS 

cụ thể như: tự nhận thức, xác định giá trị, ứng phó với căng thẳng, tìm kiếm sự hỗ 

trợ, tự trọng, tự tin, v.v. 

b. Nhóm các kĩ năng nhận biết và sống với người khác, bao gồm các KNS 

cụ thể như: giao tiếp có hiệu quả, giải quyết mâu thuẫn, thương lượng, từ chối, bày 

tỏ sự cảm thông, hợp tác, v.v. 

c. Nhóm các kĩ năng ra quyết định một cách có hiệu quả, bao gồm các KNS 

cụ thể như: tìm kiếm và xử lí thông tin, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết 

định, giải quyết vấn đề, v.v. 

Trên đây chỉ là một số trong các cách phân loại KNS. Tuy nhiên, mọi cách 

phân loại đều chỉ là tương đối. Trên thực tế, các KNS thường không hoàn toàn tách 

rời nhau mà có liên quan chặt chẽ đến nhau. Ví dụ: Khi cần ra quyết định một cách 
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phù hợp thì các kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, kĩ năng 

tư duy phê phán, kĩ năng tư duy sáng tạo, kĩ năng xác định giá trị... thường được 

vận dụng. Hay để có thể giao tiếp một cách có hiệu quả cần phối hợp những kĩ 

năng như:  kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng thương lượng, kĩ năng tư duy phê phán, 

kĩ năng cảm thông, chia sẻ, kĩ năng kiềm chế, đương đầu với cảm xúc, v.v. Hoặc 

để đặt được mục tiêu cần phối hợp các kĩ năng sau: kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng 

tư duy phê phán, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, v.v. 

1.2.3. Một số kĩ năng sống cần thiết cho học sinh 

a. Cơ sở khoa học xác định các kĩ năng sống cho học sinh 

Ở độ tuổi từ 6 – 7 tuổi đến 11 – 12 tuổi, mỗi học sinh là một thực thể hồn 

nhiên với một nhân cách đang hình thành, đang phát triển. Mỗi em đều có những 

đặc điểm chung của lứa tuổi tiểu học nhưng cũng có những đặc điểm riêng từ cá 

tính, tâm lí, trí tuệ, thể chất... cho đến những nhu cầu và khả năng tiềm ẩn. Tuy 

nhiên, ở lứa tuổi này hành vi của các em dễ có sự tự phát, tính cách của các em 

thường có biểu hiện thất thường, bướng bỉnh. Phần lớn các em có nhiều phẩm chất 

tốt như vị tha, ham hiểu biết, hiếu học, hồn nhiên, chân thật… Các em sống hồn 

nhiên, cả tin trong các mối quan hệ với bạn bè đồng trang lứa, với người lớn, đặc 

biệt đối với các thầy cô giáo. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống còn ít ỏi, suy nghĩ chưa 

đủ chín để các em có thể trở thành người lớn, dẫn đến việc các em còn có những 

ứng phó không lành mạnh trước những áp lực tiêu cực hay trước sự lôi kéo từ bạn 

bè chưa ngoan, từ một số người xấu trong cộng đồng như: sa vào tệ nạn xã hội, 

sớm bị lợi dụng tình dục hoặc có những hành vi phạm pháp một cách vô ý thức… 

Ở các em đang có sự thay đổi và phát triển nhanh chóng về môi trường sống 

tự nhiên, về tính chất, các mối quan hệ trong nhà trường, gia đình và xã hội, về 

hoạt động chủ đạo và học tập. Việc thực hiện những yêu cầu mới, những quan hệ 

mới đó đã tạo cho các em tính tích cực trong hoạt động xã hội, tính kỉ luật cao 

trong hoạt động nhóm, tập thể, tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ rõ 

ràng đối với các hành vi mang tính xã hội, cộng đồng và nhiều phẩm chất nhân 

cách khác. Sự thành công hay thất bại trong mỗi hoạt động của các em giai đoạn 

này đều để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời của các em và đặc biệt nó sẽ góp phần 

quyết định cho sự thành công hay thất bại ở giai đoạn tiếp theo. Chính vì vậy, giáo 

dục kĩ năng sống cho các em là một việc làm rất quan trọng. 
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Trên cơ sở những nghiên cứu của các tác giả đi trước và qua thực tế xã hội 

Việt Nam trong giai đoạn hiện đại với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, chúng tôi đi 

sâu mô tả một số kĩ năng mà, theo chúng tôi là cần thiết cho học sinh Tiểu học. 

 b. Nội dung cơ bản của một số kĩ năng cần thiết cho học sinh Tiểu học 

(1). Kĩ năng tự nhận thức 

Tự nhận thức là tự nhìn nhận, tự đánh giá về bản thân. 

KN tự nhận thức là khả năng của con người hiểu về chính bản thân mình, 

như cơ thể, tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của bản thân; biết nhìn nhận, đánh 

giá đúng về tiềm năng, tình cảm, sở thích, thói quen, điểm mạnh, điểm yếu... của 

bản thân mình; quan tâm và luôn ý thức được mình đang làm gì, kể cả nhận ra lúc 

bản thân đang cảm thấy căng thẳng. 

Tự nhận thức là một kĩ năng sống rất cơ bản của con người, là nền tảng để 

con người giao tiếp, ứng xử phù hợp và hiệu quả với người khác cũng như để có 

thể cảm thông được với người khác. Ngoài ra, có hiểu đúng về mình, con người 

mới có thể có những quyết định, những sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với khả 

năng của bản thân, với điều kiện thực tế và yêu cầu xã hội. Ngược lại, đánh giá 

không đúng về bản thân có thể dẫn con người đến những hạn chế, sai lầm, thất bại 

trong cuộc sống và trong giao tiếp với người khác.  

Để tự nhận thức đúng về bản thân cần phải được trải nghiệm qua thực tế, 

đặc biệt là qua giao tiếp với người khác. 

(2). Kĩ năng xác định giá trị 

 Giá trị là những gì con người cho là quan trọng, là có ý nghĩa đối với bản 

thân mình, có tác dụng định hướng cho suy nghĩ, hành động và lối sống của bản 

thân trong cuộc sống. Giá trị có thể là những chuẩn mực đạo đức, những chính 

kiến, thái độ, và thậm chí là thành kiến đối với một điều gì đó… 

 Giá trị có thể là giá trị vật chất hoặc giá trị tinh thần, có thể thuộc các lĩnh 

vực văn hoá, nghệ thuật, đạo đức, kinh tế...  

 Mỗi người đều có một hệ thống giá trị riêng. Kĩ năng xác định giá trị là khả 

năng con người hiểu rõ được những giá trị của bản thân mình. Kĩ năng xác định 

giá trị có ảnh hưởng lớn đến quá trình ra quyết định của mỗi người. Kĩ năng này 

còn giúp ngưòi ta biết tôn trọng người khác, biết chấp nhận rằng người khác có 

những giá trị và niềm tin khác. 
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         Giá trị không phải là bất biến mà có thể thay đổi theo thời gian, theo các giai 

đoạn trưởng thành của con người. Giá trị phụ thuộc vào giáo dục, vào nền văn hoá, 

vào môi trường sống, học tập và làm việc của cá nhân. 

(3). Kĩ năng kiểm soát cảm xúc 

 Những cảm xúc như: sợ hãi, yêu thương, phẫn nộ, e thẹn, mong muốn được 

thừa nhận... là những cảm xúc mang tính chủ quan và thường đáp ứng một cách 

tức thời đối với tình huống cụ thể. Chính vì thế mà chúng không thể đoán trước 

được và những cảm xúc này có thể dẫn đến những hành động bột phát, có thể dễ 

dàng đưa con người ta đến những hành vi mà sau này họ sẽ phải hối tiếc. 

 Kĩ năng kiểm soát cảm xúc là khả năng con người có thể nhận biết được 

cảm xúc của mình, trong một tình huống nào đó và hiểu được ảnh hưởng của cảm 

xúc đối với bản thân và người khác như thế nào, xác định được nguyên nhân của 

những cảm xúc đó, biết cách điều chỉnh và thể hiện cảm xúc một cách phù hợp từ 

đó có những quyết định không để cho những cảm xúc chi phối, mặc dù vẫn phải 

tính đến chúng.  

Kĩ năng xử lí cảm xúc còn có nhiều tên gọi khác như: xử lí cảm xúc, kiềm 

chế cảm xúc, làm chủ cảm xúc, quản lí cảm xúc. 

Kĩ năng kiểm soát cảm xúc giúp cho con người tránh được những hành 

động bột phát, thiếu lí trí do bị những cảm xúc chi phối và góp phần giảm căng 

thẳng, giúp giao tiếp và thương lượng hiệu quả hơn, giải quyết mâu thuẫn một cách 

hài hòa và mang tính xây dựng hơn, giúp ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt 

hơn. Kĩ năng kiểm soát cảm xúc gắn liền với kĩ năng tự nhận thức và kĩ năng giao 

tiếp, ứng xử với người khác và kĩ năng ứng phó với căng thẳng, đồng thời góp 

phần củng cố các kĩ năng này.  

(4). Kĩ năng ứng phó với căng thẳng 

Trong cuộc sống hàng ngày, con người thường gặp những tình huống gây 

căng thẳng cho bản thân. Tuy nhiên, có những tình huống có thể gây căng thẳng 

cho người này nhưng lại không gây căng thẳng cho người khác và ngược lại. 

Khi bị căng thẳng mỗi người có tâm trạng, cảm xúc khác nhau: Cũng có khi 

là những cảm xúc tích cực nhưng thường là những cảm xúc tiêu cực gây ảnh hưởng 

không tốt đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Ở một mức độ nào đó, 

khi một cá nhân có khả năng đương đầu với căng thẳng thì đó có thể là một tác 
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động tích cực, tạo sức ép buộc cá nhân đó phải tập trung vào công việc của mình, 

bứt phá thành công. Nhưng mặt khác, sự căng thẳng còn có một sức mạnh huỷ diệt 

cuộc sống cá nhân nếu căng thẳng đó quá lớn, kéo dài và không giải toả nổi.  

Khi bị căng thẳng, tùy từng tình huống, mỗi người có thể có cách ứng phó 

khác nhau. Cách ứng phó tích cực hay tiêu cực khi căng thẳng phụ thuộc vào cách 

suy nghĩ tích cực hay tiêu cực của cá nhân trong tình huống.  

Kĩ năng ứng phó với căng thẳng là khả năng con người bình tĩnh, sẵn sàng 

đón nhận những tình huống căng thẳng như là một phần tất yếu của cuộc sống, là 

khả năng nhận biết sự căng thẳng, hiểu được nguyên nhân, hậu quả của căng thẳng, 

cũng như biết cách suy nghĩ và ứng phó một cách tích cực khi bị căng thẳng. 

Chúng ta cũng có thể hạn chế những tình huống căng thẳng bằng cách sống 

và làm việc điều độ, có kế hoạch, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, sống 

vui vẻ, chan hòa, tránh gây mâu thuẫn không cần thiết với mọi người xung quanh, 

không đặt ra cho mình những mục tiêu quá cao so với điều kiện và khả năng của 

bản thân...  

Kĩ năng ứng phó với căng thẳng rất quan trọng, giúp cho con người:  

- Biết suy nghĩ và ứng phó một cách tích cực khi căng thẳng 

- Duy trì được trạng thái cân bằng, không làm tổn hại sức khỏe thể chất và 

tinh thần của bản thân. 

- Xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, không làm ảnh hưởng đến 

người xung quanh.  

Kĩ năng ứng phó với căng thẳng có được nhờ sự kết hợp của các kĩ năng 

sống khác như: kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng xử lí cảm xúc, kĩ năng kĩ năng giao 

tiếp, tư duy sáng tạo, kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ và kĩ năng giải quyết vấn đề.   

(5). Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ 

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta gặp những vấn đề, tình huống phải cần 

đến sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người khác. Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ bao gồm 

các yếu tố sau: 

• Ý thức được nhu cầu cần giúp đỡ,  

• Biết xác định được những địa chỉ hỗ trợ đáng tin cậy,  

• Tự tin và biết tìm đến các địa chỉ đó 
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• Biết bày tỏ nhu cầu cần giúp đỡ một cách phù hợp. 

Khi tìm đến các địa chỉ hỗ trợ, chúng ta cần: 

- Cư xử đúng mực và tự tin. 

- Cung cấp thông tin  đầy đủ, rõ ràng, ngắn gọn. 

- Giữ bình tĩnh nếu gặp sự đối xử thiếu thiện chí. Nếu vẫn cần sự hỗ trợ của 

người thiếu thiện chí, cố gắng tỏ ra bình thường, kiên nhẫn nhưng không sợ hãi. 

- Nếu bị cự tuyệt, đừng nản chí, hãy kiên trì tìm sự hỗ trợ từ các địa chỉ khác, 

người khác. 

Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ giúp chúng ta có thể nhận được những 

lời khuyên, sự can thiệp cần thiết để tháo gỡ, giải quyết những vấn đề, tình huông 

của mình; đồng thời là cơ hội để chúng ta chia sẻ, giãi bày khó khăn, giảm bớt 

được căng thẳng tâm lí do bị dồn nén cảm xúc. Biết tìm kiếm sự giúp đỡ kịp thời 

sẽ giúp cá nhân không cảm thấy đơn độc, bi quan, và trong nhiều trường hợp, giúp 

chúng ta có cách nhìn mới và hướng đi mới. 

Kĩ  năng tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ rất cần thiết để giải quyết vấn đề, giải 

quyết mâu thuẫn và ứng phó với căng thẳng. Đồng thời, để phát huy hiệu quả của 

kĩ năng này, cần kĩ năng lắng nghe, khả năng phân tích thấu đáo ý kiến tư vấn, kĩ 

năng ra quyết định lựa chọn cách giải quyết tối ưu sau khi được tư vấn.  

(6). Kĩ năng thể hiện sự tự tin 

Tự tin là có niềm tin vào bản thân; tự hài lòng với bản thân; tin rằng mình 

có thể trở thành một người có ích và tích cực, có niềm tin về tương lai, cảm thấy 

có nghị lực để hoàn thành các nhiệm vụ.  

Kĩ năng thể hiện sự tự tin giúp cá nhân giao tiếp hiệu quả hơn, mạnh dạn 

bày tỏ suy nghĩ và ý kiến của mình, quyết đoán trong việc ra quyết định và giải 

quyết vấn đề, thể hiện sự kiên định, đồng thời cũng giúp người đó có suy nghĩ tích 

cực và lạc quan trong cuộc sống.  

Kĩ năng thể hiện sự tự tin là yếu tố cần thiết trong giao tiếp, thương lượng, 

ra quyết định, đảm nhận trách nhiệm.  

(7). Kĩ năng giao tiếp 

Kĩ năng giao tiếp là khả năng có thể bày tỏ ý kiến của bản thân theo hình 

thức nói, viết hoặc sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách phù hợp với hoàn cảnh và 
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văn hóa, đồng thời biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác ngay cả khi bất 

đồng quan điểm. Bày tỏ ý kiến bao gồm cả bày tỏ về suy nghĩ, ý tưởng, nhu cầu, 

mong muốn và cảm xúc, đồng thời nhờ sự giúp đỡ và sự tư vấn khi cần thiết.  

Kĩ năng giao tiếp giúp con người biết đánh giá tình huống giao tiếp và điều 

chỉnh cách giao tiếp một cách phù hợp, hiệu quả; cởi mở bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc 

nhưng không làm hại hay gây tổn thương cho người khác.  Kĩ năng này giúp chúng 

ta có mối quan hệ tích cực với nguời khác, bao gồm biết gìn giữ mối quan hệ tích 

cực với các thành viên trong gia đình - là nguồn hỗ trợ quan trong cho mỗi chúng 

ta; đồng thời biết cách xây dựng mối quan hệ với bạn bè mới và đây là yếu tố rất 

quan trọng đối với niềm vui cuộc sống. Kĩ năng này cũng giúp kết thúc các mối 

quan hệ khi cần thiết một cách xây dựng.   

Kĩ năng giao tiếp là yếu tố cần thiết cho nhiều kĩ năng khác như bày tỏ sự 

cảm thông, thương lượng, hợp tác, tìm kiếm sự giúp đỡ, giải quyết mâu thuẫn, 

kiểm soát cảm xúc. Người có kĩ năng giao tiếp tốt tốt biết dung hòa đối với mong 

đợi của những người khác; có cách ứng xử phù hợp khi làm việc cùng và ở cùng 

với những người khác trong một môi trường tập thể, quan tâm đến những điều 

người khác quan tâm và giúp họ có thể đạt được những điều họ mong muốn một 

cách chính đáng.   

(8). Kĩ năng lắng nghe tích cực 

Lắng nghe tích cực là một phần quan trọng của kĩ năng giao tiếp. Người có 

kĩ năng lắng nghe tích cực biết thể hiện sự tập trung chú ý và thể hiện sự quan tâm 

lắng nghe ý kiến hoặc phần trình bày của người khác (bằng các cử chỉ, điệu bộ, 

ánh mắt, nét mặt, nụ cười), biết cho ý kiến phản hồi mà không vội đánh giá, đồng 

thời có đối đáp hợp lí trong quá trình giao tiếp. 

Người có kĩ năng lắng nghe tích cực thường được nhìn nhận là biết tôn 

trọng và quan tâm đến ý kiến của người khác, nhờ đó làm cho việc giao tiếp, thương 

lượng và hợp tác của họ hiệu quả hơn. Lắng nghe tích cực cũng góp phần giải 

quyết mâu thuẫn một cách hài hòa và xây dựng.  

Kĩ năng lắng nghe tích cực có quan hệ mật thiết với các kĩ năng giao tiếp, 

thương lượng, hợp tác, kiềm chế cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn.  
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(9). Kĩ năng thể hiện sự cảm thông 

Thể hiện sự cảm thông là khả năng có thể hình dung và đặt mình trong hoàn 

cảnh của người khác, giúp chúng ta hiểu và chấp nhận người khác vốn là những 

người rất khác mình, qua đó chúng ta có thể hiểu rõ cảm xúc và tình cảm của người 

khác và cảm thông với hoàn cảnh hoặc nhu cầu của họ. 

Kĩ năng này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiệu quả giao tiếp 

và ứng xử với người khác; cải thiện các mối quan hệ giao tiếp xã hội, đặc biệt trong 

bối cảnh xã hội đa văn hóa, đa sắc tộc. Kĩ năng thể hiện sự cảm thông cũng giúp 

khuyến khích thái độ quan tâm và hành vi thân thiện, gần gũi với những người cần 

sự giúp đỡ.  

Kĩ năng thể hiện sự cảm thông được dựa trên kĩ năng tự nhận thức và kĩ 

năng xác định giá trị, đồng thời là yếu tố cần thiết trong kĩ năng giao tiếp, giải 

quyết vấn đề, giải quyết mâu thuẫn, thương lượng, kiên định và kiềm chế cảm xúc.  

(10). Kĩ năng thương lượng 

Thương lượng là khả năng trình bày suy nghĩ, phân tích và giải thích, đồng 

thời có thảo luận để đạt được một sự điều chỉnh và thống nhất về cách suy nghĩ, 

cách làm hoặc về một vấn đề gì đó.  

Kĩ năng thương lượng bao gồm nhiều yếu tố của kĩ năng giao tiếp như lắng 

nghe, bày tỏ suy nghĩ và một phần quan trọng của giải quyết vấn đề và giải quyết 

mâu thuẫn. Một người có kĩ năng thương lượng tốt sẽ giúp giải quyết vấn đề hiệu 

quả, giải quyết mâu thuẫn một cách xây dựng và có lợi cho tất cả các bên. 

Kĩ năng thương lượng có liên quan đến sự tự tin, tính kiên định, sự cảm 

thông, tư duy sáng tạo, kĩ năng hợp tác và khả năng thỏa hiệp những vấn đề không 

có tính nguyên tắc của bản thân.  

(11). Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn 

Mâu thuẫn là những xung đột, tranh cãi, bất đồng, bất bình với một hay 

nhiều người về một vấn đề nào đó. 

Mâu thuẫn trong cuộc sống hết sức đa dạng và thường bắt nguồn từ sự khác 

nhau về quan điểm, chính kiến,  lối sống, tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa... Mâu 

thuẫn thường có ảnh hưởng tiêu cực tới những mối quan hệ của các bên.  
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Có nhiều cách giải quyết mâu thuẫn. Mỗi người sẽ có cách giải quyết mâu 

thuẫn  riêng tùy thuộc vào vốn hiểu biết, quan niệm, văn hoá và cách ứng xử cũng 

như khả năng phân tích tìm hiểu nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn.  

Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn là khả năng con người nhận thức được nguyên 

nhân nảy sinh mâu thuẫn và giải quyết những mâu thuẫn đó với thái độ tích cực, 

không dùng bạo lực, thỏa mãn được nhu cầu và quyền lợi các bên và  giải quyết cả 

mối quan hệ giữa các bên một cách hòa bình. 

Yêu cầu trước hết của kĩ năng giải quyết mâu thuẫn là phải luôn kiềm chế 

cảm xúc, tránh bị kích động, nóng vội, giữ bình tình trước mọi sự việc để tìm ra 

nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn cũng như tìm ra cách giải quyết tốt nhất. 

      Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn là một dạng đặc biệt của kĩ năng giải quyết 

vấn đề. Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn cần được sử dụng kết hợp với nhiều kĩ năng 

liên quan khác như: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng tư duy phê 

phán, kĩ năng ra quyết định, v.v. 

(12). Kĩ năng hợp tác 

Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một 

công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung. 

Kĩ năng hợp tác là khả năng cá nhân biết chia sẻ trách nhiệm, biết cam kết 

và cùng làm việc có hiệu quả với những thành viên khác trong nhóm. 

 Biểu hiện của người có kĩ năng hợp tác: 

- Tôn trọng mục đích, mục tiêu hoạt động chung của nhóm; tôn trọng những 

quyết định chung, những điều đã cam kết.  

- Biết giao tiếp hiệu quả, tôn trọng, đoàn kết và cảm thông, chia sẻ với các 

thành viên khác trong nhóm. 

- Biết bày tỏ ý kiến, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm. Đồng 

thời biết lắng nghe, tôn trọng, xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi người trong 

nhóm. 

- Nỗ lực phát huy năng lực, sở trường của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ đã được phân công. Đồng thời biết hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên khác trong 

quá trình hoạt động.  
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- Biết cùng cả nhóm đồng cam cộng khổ  vượt qua những khó khăn, vướng 

mắc để hoàn thành mục đích, mục tiêu hoạt động chung. 

- Có trách nhiệm về những thành công hay thất bại của nhóm, về những sản 

phẩm do nhóm tạo ra. 

 Có kĩ năng hợp tác là một yêu cầu quan trọng đối với người công dân trong 

một xã hội hiện đại, bởi vì: 

- Mỗi người đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng. Sự hợp tác trong 

công việc giúp mọi người hỗ trợ, bổ sung cho nhau, tạo nên sức mạnh trí tuệ, tinh 

thần và thể chất, vượt qua khó khăn, đem lại chất lượng và hiệu quả cao hơn cho 

công việc chung.  

- Trong xã hội hiện đại, lợi ích của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều phụ 

thuộc vào nhau, ràng buộc lẫn nhau; mỗi người như một chi tiết của một cỗ máy 

lớn, phải vận hành đồng bộ, nhịp nhàng, không thể hành động đơn lẻ. 

- Kĩ năng hợp tác còn giúp cá nhân sống hài hoà và tránh xung đột trong 

quan hệ với người khác.  

Để có được sự hợp tác hiệu quả, chúng ta cần vận dụng tốt nhiều kĩ năng 

sống khác như: tự nhận thức, xác định giá trị, giao tiếp, thể hiện sự cảm thông, 

đảm nhận trách nhiệm, ra quyết định, giải quyết mâu thuẫn, kiên định,  ứng phó 

với căng thẳng, v.v. 

(13). Kĩ năng tư duy phê phán 

Kĩ năng tư duy phê phán là khả năng phân tích một cách khách quan và toàn 

diện các vấn đề, sự vật, hiện tượng... xảy ra. Để phân tích một cách có phê phán, 

con người cần: 

- Thu thập thông tin về vấn đề, sự vật, hiện tượng... đó từ nhiều nguồn khác 

nhau. 

- Sắp xếp các thông tin thu thập được theo từng nội dung và một cách hệ 

thống. 

- Phân tích, so sánh, đối chiếu, lí giải các thông tin thu thập được, đặc biệt 

là các thông tin trái chiều.  

- Xác định bản chất vấn đề, tình huống, sự vật, hiện tượng... là gì?  
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- Nhận định về những mặt tích cực, hạn chế của vấn đề, tình huống, sự vật, 

hiện tượng... đó, xem xét một cách thấu đáo, sâu sắc và có hệ thống. 

Kĩ năng tư duy phê phán rất cần thiết để con người có thể đưa ra được những 

quyết định, những hành động phù hợp. Nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay, khi 

mà con người luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề gay cấn của cuộc sống, luôn phải 

xử lí nhiều nguồn thông tin đa dạng, phức tạp… thì kĩ năng tư duy phê phán càng 

trở nên quan trọng đối với mỗi cá nhân. 

Kĩ năng tư duy phê phán phụ thuộc vào hệ thống giá trị cá nhân. Một người 

có được kĩ năng tư duy phê phán tốt khi biết phối hợp nhịp nhàng với kĩ năng tự 

nhận thức và kĩ năng xác định giá trị.  

(14). Kĩ năng tư duy sáng tạo 

Tư duy sáng tạo là khả năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề theo một cách 

mới, với ý tưởng mới, theo phương thức mới, cách sắp xếp và tổ chức mới; là khả 

năng khám phá và kết nối mối quan hệ giữa các khái niệm, ý tưởng, quan điểm, sự 

việc; độc lập trong suy nghĩ.  

Kĩ năng tư duy sáng tạo giúp con người tư duy năng động với nhiều sáng 

kiến và óc tưởng tượng; biết cách phán đoán và thích nghi, có tầm nhìn và khả 

năng suy nghĩ rộng hơn những người khác, không bị bó hẹp vào kinh nghiệm trực 

tiếp đang trải qua; tư duy minh mẫn và khác biệt.  

Tư duy sáng tạo là một KNS quan trọng bởi vì trong cuộc sống con người 

thường xuyên bị đặt vào những hoàn cảnh bất ngờ hoặc ngẫu nhiên xảy ra . Khi 

gặp những hoàn cảnh như vậy đòi hỏi chúng ta phải có tư duy sáng tạo để có thể 

ứng phó một cách linh hoạt và phù hợp.  

Khi một người biết kết hợp tốt giữa kĩ năng tư duy phê phán và tư duy sáng 

tạo thì năng lực tư duy của người ấy càng đuợc tăng cường và sẽ giúp ích rất nhiều 

cho bản thân trong việc giải quyết vấn đề một cách thuận lợi và phù hợp nhất.  

(15). Kĩ năng ra quyết định 

Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn phải đối mặt với những tình 

huống, những vấn đề cần giải quyết buộc chúng ta phải lựa chọn, đưa ra quyết định 

hành động.  



22 

 

 Kĩ năng ra quyết định là khả năng của cá nhân biết quyết định lựa chọn 

phương án tối ưu để giải quyết vấn đề hoặc tình huống gặp phải trong cuộc sống 

một cách kịp thời.  

Mỗi cá nhân phải tự mình ra quyết định cho bản thân; không nên trông chờ, 

phụ thuộc vào người khác; mặc dù có thể tham khảo ý kiến của những người tin 

cậy trước khi ra quyết định.  

Để đưa ra quyết định phù hợp, chúng ta cần: 

- Xác định vấn đề hoặc tình huống mà chúng ta đang gặp phải. 

- Thu thập thông tin về vấn đề hoặc tình huống đó. 

- Liệt kê các cách giải quyết vấn đề/tình huống đã có. 

- Hình dung đầy đủ về kết quả sẽ xảy ra nếu chúng ta lựa chọn mỗi phương 

án giải quyết.  

- Xem xét về suy nghĩ và cảm xúc của bản thân nếu giải quyết theo từng 

phương án đó. 

- So sánh giữa các phương án để quyết định lựa chọn phương án tối ưu. 

Kĩ năng ra quyết định rất cần thiết trong cuộc sống, giúp cho con người có 

được sự lựa chọn phù hợp và kịp thời, đem lại thành công trong cuộc sống. Ngược 

lại, nếu không có kĩ năng ra quyết định, con người ta có thể có những quyết định 

sai lầm hoặc chậm trễ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ, đến công việc 

và tương lai cuộc sống của bản thân; đồng thời còn có thể làm ảnh hưởng đến gia 

đình, bạn bè và những người có liên quan. 

Để ra được quyết định một cách phù hợp, cần phối hợp với những KNS 

khác như: kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng thu thập thông 

tin, kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng tư duy sáng tạo, v.v. 

Kĩ năng ra quyết định là phần rất quan trọng của kĩ năng giải quyết vấn đề. 

(16). Kĩ năng giải quyết vấn đề 

Kĩ năng giải quyết vấn đề là khả năng của cá nhân biết quyết định lựa chọn 

phương án tối ưu và hành động theo phương án đã chọn để giải quyết vấn đề hoặc 

tình huống gặp phải trong cuộc sống. Giải quyết vấn đề có liên quan tới kĩ năng ra 

quyết định và cần nhiều KNS khác như: giao tiếp, xác định giá trị, tư duy phê phán, 

tư duy sáng tạo, tìm kiếm sự hỗ trợ, kiên định, v.v. 
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Để giải quyết vấn đề có hiệu quả, chúng ta cần: 

- Xác định rõ vấn đề hoặc tình huống đang gặp phải, kể cả tìm kiếm thêm 

thông tin cần thiết 

- Liệt kê các cách giải quyết vấn đề/tình huống đã có, 

- Hình dung đầy đủ về kết quả xảy ra nếu ta lựa chọn phương án giải quyết 

nào đó 

- Xem xét về suy nghĩ và cảm xúc của bản thân nếu thực hiện phương án 

giải quyết đó 

- So sánh các phương án để đưa ra quyết định cuối cùng  

- Hành động theo quyết định đã lựa chọn 

- Kiểm định lại kết quả để rút kinh nghiệm cho những lần ra quyết định và 

giải quyết vấn đề sau. 

 Cũng như kĩ năng ra quyết định, kĩ năng giải quyết vấn đề rất quan trọng, 

giúp con người có thể ứng phó tích cực và hiệu quả trước những vấn đề, tình huống 

của cuộc sống. 

(17). Kĩ năng kiên định 

Kĩ năng kiên định là khả năng con người nhận thức được những gì mình 

muốn và lí do dẫn đến sự mong muốn đó. Kiên định còn là khả năng tiến hành các 

bước cần thiết để đạt được những gì  mình muốn trong những hoàn cảnh cụ thể, 

dung hoà được giữa quyền, nhu cầu của mình với quyền, nhu cầu của người khác. 

Kiên định khác với hiếu thắng - nghĩa là luôn chỉ nghĩ đến quyền và nhu 

cầu của bản thân, bằng mọi cách để thỏa mãn nhu cầu của mình, không quan tâm 

đến quyền và nhu cầu của người khác.  

Kiên định cũng khác với phục tùng - nghĩa là luôn bị phụ thuộc vào người 

khác; hi sinh cả quyền và nhu cầu chính đáng của bản thân để phục vụ cho quyền 

và nhu cầu không chính đáng của người khác.  

Thể hiện tính kiên định trong mọi hoàn cảnh là cần thiết song cần có cách 

thức khác nhau để thể hiện sự kiên định  đối với từng đối tượng khác nhau.  
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Khi cần kiên định trước một tình huống/vấn đề, chúng ta cần: 

- Nhận thức được cảm xúc của bản thân,  

- Phân tích, phê phán hành vi của đối tượng,  

- Khẳng định ý muốn của bản thân bằng cách thể hiện thái độ, lời nói 

hoặc hành động mang tính tích cực, mềm dẻo, linh hoạt và tự tin.  

Kĩ năng kiên định sẽ giúp chúng ta tự bảo vệ được chính kiến, quan điểm, 

thái độ và những quyết định của bản thân, đứng vững trước những áp lực tiêu cực 

của những người xung quanh. Ngược lại, nếu không có kĩ năng kiên định, con 

người sẽ bị mất tự chủ, bị xúc phạm, mất lòng tin, luôn bị người khác điều khiển 

hoặc luôn cảm thấy tức giận và thất vọng. Kĩ năng kiên định cũng giúp cá nhân 

giải quyết vấn đề và thương lượng có hiệu quả.  

Để có kĩ năng kiên định, con người cần xác định được các giá trị của bản 

thân, đồng thời phải kết hợp tốt với kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng thể hiện sự tự tin 

và kĩ năng giao tiếp.  

(18). Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm 

Đảm nhận trách nhiệm là khả năng con người thể hiện sự tự tin, chủ động 

và ý thức cùng chia sẻ công việc với các thành viên khác trong nhóm. Khi đảm 

nhận trách nhiệm, cần dựa trên những điểm mạnh, tiềm năng của bản thân, đồng 

thời tìm kiếm thêm sự giúp đỡ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.  

Khi các thành viên trong nhóm có kĩ năng đảm nhận trách nhiệm sẽ tạo 

được một không khí hợp tác tích cực và xây dựng trong nhóm, giúp giải quyết vấn 

đề, đạt được mục tiêu chung của cả nhóm, đồng thời tạo sự thỏa mãn và thăng tiến 

cho mỗi thành viên.  

Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm có liên quan đến  kĩ năng tự nhận thức, kĩ 

năng thể hiện sự cảm thông, kĩ năng hợp tác và kĩ năng giải quyết vấn đề.  

(19). Kĩ năng đặt mục tiêu 

Mục tiêu là cái đích mà chúng ta muốn đạt tới trong một khoảng thời gian 

hoặc một công việc nào đó. Mục tiêu có thể về nhận thức, hành vi hoặc thái độ.  

Kĩ năng đặt mục tiêu là khả năng của con người biết đề ra mục tiêu cho bản 

thân trong cuộc sống cũng như lập kế hoạch để thực hiện được mục tiêu đó. 
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Mục tiêu có thể được đặt ra trong một khoảng thời gian ngắn, như một ngày, 

một tuần (mục tiêu ngắn hạn). Mục tiêu cũng có thể được đặt ra trong một khoảng 

thời gian dài hơn, như một tháng hoặc vài tháng (mục tiêu trung hạn). Mục tiêu 

cũng có thể được đặt cho một thời gian dài như một năm hoặc nhiều năm (mục 

tiêu dài hạn).    

 Kĩ năng đặt mục tiêu giúp chúng ta sống có mục đích, có kế hoạch và có 

khả năng thực hiện được mục tiêu của mình. 

Muốn cho một mục tiêu có thể thực hiện thành công thì phải lưu ý đến 

những yêu cầu sau: 

- Mục tiêu phải được thể hiện bằng những ngôn từ cụ thể; trả lời được những 

câu hỏi như: Ai? Thực hiện cái gì? Trong thời gian bao lâu? Thời điểm hoàn thành 

mục tiêu là khi nào ?  

Khi viết mục tiêu, cần tránh sử dụng các từ chung chung, tốt nhất là đề ra 

những việc cụ thể, có thể lượng hóa được.  

- Mục tiêu đặt ra cần phải thực tế và có thể thực hiện được; không nên đặt 

ra những mục tiêu quá khó so với khả năng và điều kiện của bản thân. 

- Xác định được những công việc, những biện pháp cụ thể cần thực hiện để 

đạt được mục tiêu.  

- Xác định đựợc những thuận lợi đã có, những địa chỉ có thể hỗ trợ về từng 

mặt. 

- Xác định được những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình thực hiện 

mục tiêu và các biện pháp cần phải làm để vượt qua những khó khăn đó.  

- Có thể chia nhỏ mục tiêu theo từng mốc thời gian thực hiện. 

Kĩ năng đặt mục tiêu được dựa trên kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng tư duy 

sáng tạo, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, v.v. 

(20). Kĩ năng quản lí thời gian 

Kĩ năng quản lí thời gian là khả năng con người biết sắp xếp các công việc 

theo thứ tự ưu tiên, biết tập trung vào giải quyết công việc trọng tâm trong một 

thời gian nhất định.  
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Kĩ năng này rất cần thiết cho việc giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, đặt mục 

tiêu và đạt được mục tiêu đó; đồng thời giúp con người tránh được căng thẳng do 

áp lực công việc.  

Quản lí thời gian là một trong những kĩ năng quan trọng trong nhóm kĩ năng 

làm chủ bản thân. Quản lí thời gian tốt góp phần rất quan trọng vào sự thành công 

của cá nhân và của nhóm. 

(21). Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin 

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông 

tin là một KNS quan trọng giúp con người có thể có được những thông tin cần thiết 

một cách đầy đủ, khách quan, chính xác, kịp thời.  

Để tìm kiếm và xử lí thông tin, chúng ta cần: 

- Xác định rõ chủ đề mà mình cần tìm kiếm thông tin là chủ đề gì? 

- Xác định các loại thông tin về chủ đề mà mình cần phải tìm kiếm là gì. 

- Xác định các nguồn/các địa chỉ tin cậy có thể cung cấp những loại thông 

tin đó. (ví dụ: sách, báo, mạng Internet, cán bộ các cơ quan/tổ chức có liên quan, 

bạn bè, người quen...) 

- Lập kế hoạch thời gian và liên hệ trước với những người có liên quan đến 

việc cung cấp thông tin, nếu có. 

- Chuẩn bị giấy tờ, phương tiện, bộ công cụ để thu thập thông tin (ví dụ: 

laptop, máy ghi âm, phiếu hỏi, bộ câu hỏi phỏng vấn...), nếu cần thiết. 

- Tiến hành thu thập thông tin theo kế hoạch đã xây dựng. 

- Sắp xếp các thông tin thu thập được theo từng nội dung và một cách hệ 

thống. 

- Phân tích, so sánh, đối chiếu, lí giải các thông tin thu thập được, đặc biệt 

là các thông tin trái chiều; xem xét một cách toàn diện, thấu đáo, sâu sắc và có hệ 

thống các thông tin đó. 

- Viết báo cáo, nếu được yêu cầu. 

Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin cần kết hợp với kĩ năng tư duy phê phán 

và kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ. 

Một số lưu ý:  
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- Nội dung giáo dục KNS cho HS trong nhà trường phổ thông tập trung vào 

các kĩ năng Tâm lí - Xã hội là những kĩ năng được vận dụng trong những tình 

huống hằng ngày để tương tác với người khác và giải quyết có hiệu quả những vấn 

đề, những tình huống của cuộc sống. Việc hình thành những kĩ năng này không 

loại bỏ mà ngược lại phải  gắn kết và song hành với việc hình thành các kĩ năng 

học tập (funtional skills) như: đọc, viết, tính toán, máy tính, v.v.  

- Nội dung giáo dục kĩ năng sống cần được vận dụng linh hoạt tuỳ theo từng 

lứa tuổi, cấp học, môn học, hoạt động giáo dục và điều kiện cụ thể. Ngoài các KNS 

cơ bản trên, tùy theo đặc điểm vùng, miền, địa phương, giáo viên có thể lựa chọn 

thêm một số KNS khác để giáo dục cho HS của trường, lớp mình cho phù hợp.  

1.3. Giáo dục kĩ năng sống 

1.3.1. Giáo dục kĩ năng sống là gì? 

Giáo dục kĩ năng sống là một bộ phận của hoạt động giáo dục nhằm trang 

bịcho học sinh (HS) những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng; hình thành và phát 

triển những năng lực cần thiết, những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại 

bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực; khả năng ứng xử phù hợp trong các mối quan 

hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày ở người học.  

Giáo dục kĩ năng sống có mục tiêu chính là làm thay đổi hành vi của người 

học từ thói quen thụ động, có thể gây rủi ro, mang lại hậu quả tiêu cực chuyển 

thành những hành vi mang tính xây dựng, tích cực và có hiệu quả để nâng cao chất 

lượng cuộc sống cá nhân và góp phần phát triển bền vững cho xã hội. 

Đồng thời, giáo dục kĩ năng sống cần được thực hiện thống nhất trong nhiệm 

vụ giáo dục nhân cách toàn diện thông qua quá trình dạy học và giáo dục (theo 

nghĩa hẹp); vừa hướng tới mục tiêu hình thành khả năng tâm lí xã hội để người học 

có thể vượt qua những thách thức của cuộc sống; vừa phát triển toàn diện kiến 

thức, thái độ, hành động, phát triển toàn diện các chỉ số thông minh và các lĩnh vực 

trí tuệ xúc cảm, trí tuệ xã hội, v.v. 

1.3.2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của giáo dục kĩ năng sống 

a. Tình hình nghiên cứu và giáo dục kĩ năng sống ở một số nước trên thế giới 

Kĩ năng sống xuất hiện chủ yếu trong các chương trình hành động của 

UNESCO (Tổ chức văn hoá, khoa học và giáo dục của Liên họp quốc), WHO (Tổ 

chức y tế thế giới), UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc) cũng như trong các 
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chương trình hành động của các tổ chức xã hội trên thế giới. Từ đó đã có nhiều tác 

giả nghiên cứu, xây dựng hệ thống các kĩ năng cụ thể và điều kiện, quy trình hình 

thành và phát triển hệ thống các kĩ năng đó. Tựu trung đến nay đã có các hướng 

nghiên cứu chủ yếu sau đây: 

Nghiên cứu kĩ năng ở mức độ khái quát, đại diện cho hướng nghiên cứu này 

có P.Ia.Galperin, V.A.Crutexki, P.V.Petropxki, P.Ia.Galperin trong các công trình 

nghiên cứu của mình chủ yếu đi sâu vào vấn đề hình thành tri thức và kĩ năng theo 

lí thuyết hình thành hành động trí tuệ theo giai đoạn. 

Nghiên cứu kĩ năng ở mức độ cụ thể, các nhà nghiên cứu kĩ năng ở các lĩnh 

vực hoạt động khác nhau như kĩ năng lao động gắn với những tên tuổi các nhà tâm 

lí - giáo dục như V.V.Tseburseva, Trần Trọng Thuỷ, kĩ năng học tập gắn với 

G.X.Cochiuc, N.A.Menchinxcaia, Hà Thị Đức, Kĩ năng hoạt động sư phạm gắn 

với tên tuổi X.I.Kixegops, v.v. 

Trên thế giới hiện nay đã có hơn 155 nước quan tâm đến việc đưa KNS vào 

nhà trường, trong đó có 143 nước đã đưa vào chương trình chính khóa ở Tiểu học 

và Trung học. Việc giáo dục KNS cho HS ở các nước được thực hiện theo ba hình 

thức: 

- KNS là một môn học riêng biệt;  

- KNS được tích hợp vào một vài môn học chính; 

- KNS được tích hợp vào nhiều hoặc tất cả các môn học trong chương trình. 

Cụ thể, giáo dục KNS ở Lào được bắt đầu từ năm 1997 với cách tiếp cận 

nội dung quan tâm đến giáo dục cách phòng chống HIV/AIDS được tích hợp trong 

chương trình giáo dục chính quy. Năm 2001 giáo dục KNS ở Lào được mở rộng 

sang các lĩnh vực như giáo dục dân số, giới tính, sức khoẻ sinh sản, vệ sinh cá 

nhân, giáo dục môi trường , v.v. 

Giáo dục KNS ở Campuchia được xem xét dưới góc độ năng lực sống của 

con người, kĩ năng làm việc... vì vậy giáo dục KNS được triển khai theo hướng là 

giáo dục các kĩ năng cơ bản cho con người trong cuộc sống hàng ngày và kĩ năng 

nghề nghiệp. 

Giáo dục KNS ở Malaysia được xem xét và nghiên cứu dưới 3 góc độ: Các 

kĩ năng thao tác bằng tay, kĩ năng thương mại và đấu thầu, kĩ năng sống trong đời 

sống gia đình. 
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Ở Bangladesh: Giáo dục KNS được khai thác dưới góc độ các kĩ năng hoạt 

động xã hội, kĩ năng phát triển, kĩ năng chuẩn bị cho tương lai. 

Ở Ấn Độ: Giáo dục KNS cho học sinh được xem xét dưới góc độ giúp cho 

con người sống một cách lành mạnh về thể chất và tinh thần, nhằm phát triển năng 

lực người. Các KNS được khai thác giáo dục là các kĩ năng: giải quyết vấn đề, tư 

duy phê phán, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng ra quyết định, kĩ năng quan hệ liên nhân 

cách, v.v. 

Ở Nhật Bản, giáo dục kĩ năng sống là một bộ phận của môn Đời sống được 

bố trí ở lớp 1 và lớp 2. Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống của họ là “Thông qua các 

hoạt động và trải nghiệm cụ thể, học sinh có mối quan tâm tới mối quan hệ giữa 

bản thân và những người xung quanh, giữa tự nhiên và xã hội, làm cho học sinh 

suy ngẫm về bản thân và cuộc sống của bản thân đồng thời trong quá trình đó 

trang bị cho học sinh các thói quen, kĩ năng cần thiết trong cuộc sống và giáo dục 

nền tảng tự lập”. Cụ thể: 

(1). Làm cho học sinh có mối quan tâm tới mối quan hệ giữa bản thân với 

con người và các địa điểm, vật chất công cộng phong phú ở xung quanh mình, chú 

ý tới ưu điểm của địa phương, có lòng yêu địa phương đồng thời suy nghĩ về vai 

trò và cách thức hành động của bản thân, có hành động an toàn và thích hợp với tư 

cách là một thành viên của tập đoàn, xã hội. 

(2). Có mối quan tâm tới mối quan hệ giữa bản thân với thiên nhiên như 

động, thực vật ở xung quanh, nhận ra sự tuyệt vời của thiên nhiên, coi trọng thiên 

nhiên, có thể sáng tạo trong khi vui chơi và đời sống của bản thân. 

(3). Thông qua việc làm sâu sắc mối quan hệ với con người, xã hội và thiên 

nhiên gần gũi mà nhận ra ưu điểm cũng như khả năng của bản thân, có thể sinh 

sống với lòng mong muốn và sự tự tin. 

(4). Nếm trải niềm vui của các hoạt động liên quan tới mọi người, xã hội và 

thiên nhiên gần gũi, có thể suy ngẫm và thể hiện niềm vui, những điều nhận ra 

thông qua các hoạt động đó bằng các phương pháp như kịch hóa, ngôn ngữ, tranh 

vẽ, động tác. 

Hầu như đa số các nước, để tránh sự quá tải trong nhà trường thường tích 

hợp KNS vào một phần nội dung môn học, chủ yếu là các môn khoa học xã hội 

như: giáo dục sức khỏe, giáo dục giới tính, quyền con người, giáo dục môi 
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trường…. Một số nước đã sử dụng tiếp cận “Whole School Approach trong đó có 

hình thức xây dựng  “Trường học thân thiện” nhằm thúc đẩy việc giáo dục KNS 

cho HS trong nhà trường. 

b. Tình hình giáo dục kĩ năng sống ở Việt Nam 

Thuật ngữ kĩ năng sống (KNS) bắt đầu xuất hiện trong các nhà trường phổ 

thông Việt Nam từ những năm 1995-1996, thông qua Dự án “Giáo dục KNS để 

bảo vệ sức khỏe và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên trong và ngoài 

nhà trường” do UNICEF phối hợp với Bộ Giáo dục – Đào tạo và Hội Chữ thập đỏ 

Việt Nam thực hiện. Từ đó đến nay, nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế 

đã tiến hành giáo dục KNS gắn với  giáo dục các vấn đề xã hội như: phòng chống 

ma túy, phòng chống mại dâm, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, phòng 

chống tai nạn thương tích, phòng chống tai nạn bom mìn, bảo vệ môi trường.v.v… 

 Từ năm học 2002 – 2003, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã đưa nội dung giáo dục 

kĩ năng sống vào chương trình giáo dục bậc Tiểu học và Trung học trên cả nước. 

Trong chương trình Tiểu học đổi mới đã hướng đến giáo dục kĩ năng sống thông 

qua lồng ghép một số môn học có tiềm năng như: Giáo dục đạo đức, Tự nhiên-Xã 

hội (ở lớp 1, 2, 3) và môn Khoa học (ở lớp 4, 5). Kĩ năng sống được giáo dục thông 

qua một số chủ đề: “Con người và sức khoẻ”. Nội dung giáo dục này đã được đông 

đảo phụ huynh và dư luận quan tâm bởi đây là một chương trình giáo dục hết sức 

cần thiết đối với học sinh.  

Dưới sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, giáo dục KNS cho học sinh phải đảm bảo 

các yếu tố: giúp HS ý thức được giá trị của bản thân trong mối quan hệ xã hội; giúp 

HS hiểu biết về thể chất, tinh thần của bản thân mình; có hành vi, thói quen ứng 

xử có văn hóa, hiểu biết và chấp hành pháp luật… Từ chỗ dạy cung cấp kiến thức, 

giáo dục kĩ năng sống đã chuyển sang rèn luyện kĩ năng gắn với bốn trụ cột giáo 

dục của thế kỉ XXI: Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định, học để cùng 

chung sống - mà thực chất là cách tiếp cận kĩ năng sống. Đặc biệt, rèn luyện KNS 

cho HS đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là một trong năm nội dung của 

phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” trong các trường 

phổ thông giai đoạn 2008- 2013.  

Việc giáo dục KNS cho HS trong nhà trường phổ thông được thực hiện 

thông qua dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục nhưng không 
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phải là lồng ghép, tích hợp thêm KNS vào nội dung các môn học và hoạt động giáo 

dục; mà theo một cách tiếp cận mới, đó là sử dụng các phương pháp và kĩ thuật 

dạy học tích cực để tạo điều kiện, cơ hội cho HS được thực hành, trải nghiệm KNS 

trong quá trình học tập. Với cách tiếp cận này, sẽ không làm nặng nề, quá tải thêm 

nội dung các môn học và hoạt động giáo dục; mà ngược lại, còn làm cho các giờ 

học  và hoạt động giáo dục trở nên nhẹ nhàng hơn, thiết thực và bổ ích hơn đối với 

HS.  

1.3.3. Mục tiêu của giáo dục kĩ năng sống 

Mục tiêu giáo dục của Việt Nam đã chuyển từ mục tiêu cung cấp kiến thức là 

chủ yếu sang hình thành và phát triển những năng lực cần thiết ở người học để đáp 

ứng sự phát triển và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mục tiêu 

giáo dục của Việt Nam thể hiện mục tiêu giáo dục của thế kỉ 21: học để biết, học 

để làm, học để tự khẳng định mình và học để cùng chung sống (Delor, 1996) 

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông nói chung và 

học sinh nói riêng nhằm mục tiêu: 

+ Trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp. 

Trên cơ sở đó, hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích 

cực, loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình 

huống và hoạt động hàng ngày. 

+ Tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và 

phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. 

1.3.4. Nguyên tắc giáo dục kĩ năng sống 

a. Tương tác 

KNS không thể được hình thành chỉ qua việc nghe giảng và tự đọc tài liệu 

mà phải thông qua các hoạt động tương tác với người khác. Việc nghe giảng và tự 

đọc tài liệu chỉ giúp HS thay đổi nhận thức về một vấn đề nào đó. Nhiều KNS được 

hình thành trong quá trình HS tương tác với bạn cùng học và những người xung 

quanh (kĩ năng thương lượng, kĩ năng giải quyết vấn đề...) thông qua hoạt động 

học tập hoặc các hoạt động xã hội trong nhà trường.  Trong khi tham gia các hoạt 

động có tính tương tác, HS có dịp thể hiện các ý tưởng của mình, xem xét  ý  tưởng  

của  người  khác, được đánh giá và xem xét lại những kinh nghiệm sống của mình 

trước đây theo một cách nhìn nhận khác. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động có 
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tính chất tương tác cao trong nhà  trường  tạo  cơ  hội  quan trọng để giáo dục KNS 

hiệu quả. 

b. Trải nghiệm 

Kĩ năng sống chỉ được hình thành khi người học được trải nghiệm qua các 

tình huống thực tế. HS chỉ có kĩ năng khi các em tự làm việc đó, chứ không chỉ 

nói về việc đó. Kinh nghiệm có được khi HS được hành động trong các tình huống 

đa dạng giúp các em dễ dàng sử dụng và điều chỉnh các kĩ năng phù hợp với điều 

kiện thực tế.    

GV cần thiết kế và tổ chức thực hiện các hoạt động trong và ngoài giờ học 

sao cho HS có cơ hội thể hiện ý tưởng cá nhân, tự trải nghiệm và biết phân tích 

kinh nghiệm sống của chính mình và người khác. 

c. Tiến trình 

Giáo dục KNS không thể hình thành trong “ngày một, ngày hai” mà đòi hỏi 

phải có cả quá trình: nhận thức - hình thành thái độ - thay đổi hành vi. Đây là một 

quá trình mà mỗi yếu tố có thể là khởi đầu của một chu trình mới. Do  đó nhà giáo 

dục  có thể tác động lên bất kì mắt xích nào trong chu trình trên: thay đổi thái độ 

dẫn đến mong muốn thay đổi nhận thức và hành vi hoặc hành vi thay đổi tạo nên 

sự thay đổi nhận thức và thái độ. 

d. Thay đổi hành vi 

Mục đích cao nhất của GD KNS là giúp người học thay đổi hành vi theo 

hướng tích cực. GD KNS thúc đẩy người học thay đổi hay định hướng lại các giá 

trị , thái độ và hành động của mình. Thay đổi hành vi, thái độ và giá trị ở từng con 

người là một quá trình khó khăn, không đồng thời. Có thời điểm người học lại quay 

trở lại những thái độ, hành vi hoặc  giá trị trước. Do đó, các nhà giáo dục cần kiên 

trì chờ đợi và tổ chức các họat động liên tục để HS duy trì  hành vi mới và có thói 

quen mới; tạo động lực cho HS điều chỉnh hoặc thay đổi giá trị, thái độ và những 

hành vi trước đây, thích nghi hoặc chấp nhận các giá trị, thái độ và hành vi mới. 

GV không nhất thiết phải luôn luôn tóm tắt bài “hộ” HS, mà cần tạo điều kiện cho 

HS tự tóm tắt những ghi nhận cho bản thân sau mỗi giờ học/phần học.. 

e. Thời gian - môi trường giáo dục 
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Giáo dục KNS cần thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc và thực hiện càng sớm càng 

tốt đối với trẻ em. Môi trường giáo dục được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho HS áp 

dụng kiến thức và kĩ năng vào các tình huống “thực” trong cuộc sống. 

Giáo dục KNS được thực hiện trong gia đình, trong nhà trường và cộng 

đồng. Người tổ chức giáo dục KNS  có thể là bố mẹ, là thày cô, là bạn cùng học 

hay các thành viên cộng đồng. Trong nhà trường phổ thông, giáo dục KNS được 

thực hiện trên các giờ học, trong các hoạt động lao động, hoạt động đoàn thể- xã 

hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động giáo dục khác.  

1.3.5. Ý nghĩa của giáo dục kĩ năng sống 

a. Giáo dục kĩ năng sống là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ 

 Giáo dục KNS càng trở nên cấp thiết đối với thế hệ trẻ, bởi vì: 

- Các em chính là những chủ nhân tương lai của đất nước, là những người 

sẽ quyết định sự phát triển của đất nước trong những năm tới. Nếu không có KNS, 

các em sẽ không thể thực hiện tốt trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng 

đồng và đất nước. 

- Lứa tuổi HS là lứa tuổi đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu ước 

mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về XH, 

còn thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lôi kéo, kích động … Đặc biệt là trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường hiện nay, thế hệ trẻ thường xuyên chịu tác 

động đan xen của những yếu tố tích cực và tiêu cực, luôn được đặt vào hoàn cảnh 

phải lựa chọn những giá trị, phải đương đầu với những khó khăn, thách thức, những 

áp lực tiêu cực. Nếu không được giáo dục KNS, nếu thiếu KNS, các em dễ bị lôi 

kéo vào các hành vi tiêu cực, bạo lực, vào lối sống ích kỉ, lai căng, thực dụng, dễ 

bị phát triển lệch lạc về nhân cách. Một trong các nguyên nhân dẫn đến các hiện 

tượng tiêu cực của một bộ phận HS phổ thông trong thời gian vừa qua như: nghiện 

hút, bạo lực học đường, đua xe máy, ăn chơi sa đọa... chính là do các em thiếu 

những KNS cần thiết như: kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng từ chối, kĩ năng kiên 

định, kĩ năng giải quyết mâu thuẫn, kĩ năng thương lượng, kĩ năng giao tiếp... 

Vì vậy, việc giáo dục KNS cho thế hệ trẻ là rất cần thiết, giúp các em rèn 

luyện hành vi có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc; 

giupa các em có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống, 
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xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và mọi người, sống tích cực, 

chủ động, an toàn, hài hòa  và lành mạnh. 

b. Giáo dục kĩ năng sống thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội 

Thực tế cho thấy, có khoảng cách giữa nhận thức và hành vi của con người, 

có nhận thức đúng chưa chắc đã có hành vi đúng. Ví dụ: Nhiều người biết hút 

thuốc lá là có hại cho sức khỏe, có thể dẫn đến ung thư vòm họng, ung thư phổi... 

nhưng họ vẫn hút thuốc; Có những người là luật sư, công an, thẩm phán... có hiểu 

biết rất rõ về pháp luật nhưng vẫn vi phạm pháp luật;... Đó chính là vì họ đã thiếu 

KNS. 

 Có thể nói KNS chính là những nhịp cầu giúp con người biến kiến thức 

thành thái độ, hành vi và thói quen tích cực, lành mạnh. Người có KNS phù hợp 

sẽ luôn vững vàng trước những khó khăn, thử thách; biết ứng xử, giải quyết vấn 

đề một cách tích cực và phù hợp; họ thường thành công hơn trong cuộc sống, luôn 

yêu đời và làm chủ cuộc sống của chính mình. Ngược lại, người thiếu KNS thường 

bị vấp váp, dễ bị thất bại trong cuộc sống. Ví dụ: Người không có kĩ năng ra quyết 

định sẽ dễ mắc sai lầm hoặc chậm trễ trong việc đưa ra quyết định và phải trả giá 

cho quyết định sai lầm của mình. Hay người không có kĩ năng ứng phó với căng 

thẳng sẽ hay bị căng thẳng hơn những người khác và thường có cách ứng phó tiêu 

cực khi bị căng thẳng, làm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, học tập, công việc, 

...của bản thân. Hoặc người không có kĩ năng giao tiếp sẽ khó khăn hơn trong việc 

xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, sẽ khó khăn hơn 

trong hợp tác cùng làm việc, giải quyết những nhiệm vụ chung...  

Không những thúc đẩy sự phát triển cá nhân, KNS còn góp phần thúc đẩy 

sự phát triển của XH, giúp ngăn ngừa các vấn đề xã hội và bảo vệ quyền con người. 

Các cá nhân thiếu KNS là một nguyên nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội như: 

nghiện rượu, nghiện ma túy, mại dâm, cờ bạc, ... Việc giáo dục KNS sẽ thúc đẩy 

những hành vi mang tính xã hội tích cực, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống xã 

hội và giảm các vấn đề xã hội. Giáo dục KNS còn giải quyết một cách tích cực nhu 

cầu và quyền con người, quyền công dân được ghi trong luật pháp Việt Nam và 

quốc tế. 

c. Giáo dục kĩ năng sống nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay 
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Đảng ta đã xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát 

triển xã hội. Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước, cần phải có những người lao động mới phát triển toàn diện, do vậy cần phải 

đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới giáo dục phổ thông nói riêng. Nhiệm vụ 

đổi mới giáo dục đã được thể hiện rõ trong các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, 

trong Luật Giáo dục: 

Nghị quyết 40/2000/QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã 

khẳng định mục tiêu là xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, 

SGK phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp 

ứng nguồn nhân lực phục vụ CNH, HĐH đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền 

thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong 

khu vực và trên thế giới. 

Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng lần thứ IX (4- 2001) đã đề ra nhiệm vụ: 

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp 

dạy học. 

Luật Giáo dục năm 2005 đã xác định: Mục tiêu của giáo dục phổ thông là 

giúp HS phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng 

cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân 

cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công 

dân; chuẩn bị cho HS tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Như vậy, mục tiêu giáo dục phổ thông đã chuyển từ chủ yếu là trang bị kiến 

thức cho HS sang trang bị những năng lực cần thiết cho các em, đặc biệt là năng 

lực hành động, năng lực thực tiễn. Phương pháp giáo dục phổ thông cũng đã được 

đổi mới theo hướng “ phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS; 

phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, 

khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; 

tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS. (Luật Giáo 

dục) 

 Giáo dục KNS cho HS, với bản chất là hình thành và phát triển cho các em 

khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và 

với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống - rõ ràng 
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là phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục phổ 

thông.  

Phương pháp giáo dục KNS, với các phương pháp và kĩ thuật tích cực như: 

hoạt động nhóm, giải quyết vấn đề, nghiên cứu trường hợp điển hình, đóng vai, trò 

chơi, dự án, tranh luận, động não, hỏi chuyên gia, viết tích cực... cũng là phù hợp 

với định hướng về đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông. 

Tóm lại, việc giáo dục KNS cho HS trong các nhà trường phổ thông là rất 

cần thiết để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.  

HƯỚNG DẪN HỌC 

1. Trình bày cách hiểu của anh /chị về kĩ năng sống. 

2. Nhận xét các quan niệm khác nhau về kĩ năng sống và các cách phân loại kĩ 

năng sống.  

3. Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện sự phân loại các nhóm kĩ năng sống. 

4. Minh họa bằng hình vẽ một vài kĩ năng sống mà bạn tâm đắc. 

5. Giáo dục kĩ năng sống là gì? Cho ví dụ minh họa  

6. Phân tích vai trò của kĩ năng sống đối với con người nói chung. Liên hệ thực tế 

7. Vì sao phải rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh? Trong tương lai bạn có những 

dự định gì để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh? 

8. Giới thiệu khái quát những kĩ năng sống cơ bản cho học sinh. 

9. Cho biết một số ý kiến của bạn về tình hình giáo dục các kĩ năng sống cơ bản 

cho học sinh trong nhà trường tiểu học hiện nay. 

10. Thực hành xử lí tình huống sư phạm để rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.  
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CHƯƠNG 2 

CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

KĨ NĂNG SỐNGCHO HỌC SINH TIỂU HỌC 

 

2.1. Cơ sở khoa học của việc xác định phương pháp và hình thức tổ chức dạy 

học kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học 

Ở độ tuổi từ 6 – 7 tuổi đến 11 – 12 tuổi, mỗi học sinh là một thực thể hồn 

nhiên với một nhân cách đang hình thành, đang phát triển. Mỗi em đều có những 

đặc điểm chung của lứa tuổi tiểu học nhưng cũng có những đặc điểm riêng từ cá 

tính, tâm lí, trí tuệ, thể chất... cho đến những nhu cầu và khả năng tiềm ẩn. Tuy 

nhiên, ở lứa tuổi này hành vi của các em dễ có sự tự phát, tính cách của các em 

thường có biểu hiện thất thường, bướng bỉnh. Phần lớn các em có nhiều phẩm chất 

tốt như vị tha, ham hiểu biết, hiếu học, hồn nhiên, chân thật… Các em sống hồn 

nhiên, cả tin trong các mối quan hệ với bạn bè đồng trang lứa, với người lớn, đặc 

biệt đối với các thầy cô giáo. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống còn ít ỏi, suy nghĩ chưa 

đủ chín để các em có thể trở thành người lớn, dẫn đến việc các em còn có những 

ứng phó không lành mạnh trước những áp lực tiêu cực hay trước sự lôi kéo từ bạn 

bè chưa ngoan, từ một số người xấu trong cộng đồng như: sa vào tệ nạn xã hội, 

sớm bị lợi dụng tình dục hoặc có những hành vi phạm pháp một cách vô ý thức… 

Ở các em đang có sự thay đổi và phát triển nhanh chóng về môi trường sống 

tự nhiên, về tính chất, các mối quan hệ trong nhà trường, gia đình và xã hội, về 

hoạt động chủ đạo và học tập. Việc thực hiện những yêu cầu mới, những quan hệ 

mới đó đã tạo cho các em tính tích cực trong hoạt động xã hội, tính kỉ luật cao 
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trong hoạt động nhóm, tập thể, tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ rõ 

ràng đối với các hành vi mang tính xã hội, cộng đồng và nhiều phẩm chất nhân 

cách khác. Sự thành công hay thất bại trong mỗi hoạt động của các em giai đoạn 

này đều để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời của các em và đặc biệt nó sẽ góp phần 

quyết định cho sự thành công hay thất bại ở giai đoạn tiếp theo. Chính vì vậy, giáo 

dục kĩ năng sống cho các em là một việc làm rất quan trọng. Tuy nhiên để đạt được 

hiệu quả trong giáo dục, cần có những phương pháp khoa học và thích hợp.  

Việc giáo dục KNS cho HS Tiểu học được thực hiện thông qua dạy học các 

môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục nhưng không phải là lồng ghép, tích 

hợp thêm KNS vào nội dung các môn học và hoạt động giáo dục; mà theo một 

cách tiếp cận mới, đó là sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích hợp và 

tích cực để tạo điều kiện, cơ hội cho HS được thực hành, trải nghiệm KNS trong 

quá trình học tập. Với cách tiếp cận này, sẽ không làm nặng nề, quá tải thêm nội 

dung các môn học và hoạt động giáo dục; mà ngược lại, còn làm cho các giờ học 

và hoạt động giáo dục trở nên nhẹ nhàng hơn, thiết thực và bổ ích hơn đối với HS.  

2.2. Dạy học tích hợp trong giáo dục kĩ năng sống 

2.2.1. Khả năng giáo dục kĩ năng sống trong từng môn học tiểu học 

2.2.1.1. Môn Tiếng Việt  

Môn Tiếng Việt ở trường tiểu học có nhiệm vụ hình thành và phát triển ở 

học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao 

tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua hoạt động dạy và 

học, môn Tiếng Việt góp phần rèn luyện các thao tác tư duy, góp phần mở rộng 

hiểu biết về tự nhiên, xã hội và con người. Do vậy, chương trình và nội dung dạy 

học môn Tiếng Việt ở Tiểu học chứa đựng nhiều nội dung liên quan đến kĩ năng 

sống và có khả năng tích hợp giáo dục kĩ năng sống rất cao. 

Kĩ năng sống đặc thù thể hiện ưu thế của môn Tiếng Việt là kĩ năng giao 

tiếp, kĩ năng nhận thức (nhận thức thế giới xung quanh, tự nhận thức), ra quyết 

định… 

2.2.1.2. Môn Đạo đức 

Là môn học được dạy từ lớp 1 đến lớp 5 ở trường tiểu học, môn Đạo đức 

nhằm giúp học sinh bước đầu biết cách sống và ứng xử phù hợp với các chuẩn 
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mực xã hội. Dạy học môn Đạo đức kết hợp hài hòa giữa việc trang bị kiến thức 

với bồi dưỡng tình cảm, niềm tin và hình thành kĩ năng, hành vi cho học sinh. 

Chương trình môn Đạo đức bao gồm một hệ thống các chuẩn mực hành vi 

đạo đức và pháp luật cơ bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh trong các mối quan 

hệ của các em với bản thân, với người khác, với công việc, với cộng đồng, đất 

nước, nhân loại và với môi trường tự nhiên. 

Bản thân môn Đạo đức chứa đựng nhiều nội dung liên quan đến kĩ năng 

sống như: kĩ năng giao tiếp, ứng xử (với ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, 

thầy cô giáo và mọi người xung quanh); kĩ năng bày tỏ ý kiến của bản thân, kĩ 

năng ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp với lứa tuổi (trong các tình 

huống đạo đức ở gia đình, nhà trường và xã hội); kĩ năng giữ gìn vệ sinh cá nhân; 

kĩ năng tự phục vụ và tự quản lí thời gian; kĩ năng thu thập và xử lí thông tin về 

các vấn đề trong thực tiễn đời sống ở nhà trường, ở cộng đồng có liên quan đến 

chuẩn mực hành vi đạo đức... Do các đặc trưng trên, môn Đạo đức được coi là 

môn học có tiềm năng trong việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. 

2.2.1.3. Môn Tự nhiên – Xã hội 

Môn Tự nhiên – Xã hội ở các lớp 1, 2, 3 là một môn học giúp học sinh có 

một số kiến thức cơ bản ban đầu về con người và sức khoẻ, về một số sự vật, 

hiện tượng đơn giản trong môn Tự nhiên – Xã hội; chú trọng đến việc hình thành 

và phát triển các kĩ năng trong học tập như quan sát, nêu nhận xét, thắc mắc, đặt 

câu hỏi và diễn đạt hiểu biết của bản thân về các sự vật, hiện tượng đơn giản 

trong tự nhiên và trong xã hội; đặc biệt môn học giúp học sinh xây dựng các quy 

tắc giữ vệ sinh, an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng: yêu gia đình, quê 

hương, trường học và có thái độ thân thiện với thiên nhiên. Vì vậy, môn Tự nhiên 

– Xã hội ở các lớp 1, 2, 3 là một trong những môn học phù hợp để giáo viên có 

thể giáo dục kĩ năng sống cho các em. 

Cùng với các kiến thức cơ bản về con người, về tự nhiên – xã hội, việc giáo 

dục kĩ năng sống qua môn Tự nhiên – Xã hội sẽ góp phần không chỉ khắc sâu 

thêm kiến thức của môn học mà còn hình thành thái độ và hành vi tích cực, phù 

hợp, cần thiết giúp học sinh có thể ứng xử có hiệu quả các tình huống thực tế 

trong cuộc sống. 
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2.2.1.4. Môn Khoa học 

Môn Khoa học giúp học sinh tìm hiểu các kiến thức khoa học đơn giản, cơ 

bản về con người và sức khoẻ, về tự nhiên, con người với thế giới tự nhiên; chú 

trọng đến việc hình thành và phát triển các kĩ năng như quan sát, dự đoán, nêu 

thắc mắc, đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin, phân tích, so sánh để giải đáp thắc 

mắc... đặc biệt chú trọng đến kĩ năng vận dụng kiến thức để ứng xử thích hợp 

trong cuộc sống. 

Môn Khoa học có khả năng lớn trong giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. 

Giáo dục kĩ năng sống là mục tiêu quan trọng trong dạy học môn Khoa học. 

Thực hiện tốt giáo dục kĩ năng sống trong dạy học môn Khoa học sẽ góp phần 

chuyển các kiến thức thành thái độ và hành vi tích cực, phù hợp; giúp cho việc 

học tập môn Khoa học có ý nghĩa, mặt khác giúp các em nắm vững các kiến thức 

khoa học. 

2.2.2. Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống được cụ thể hóa qua các môn học ở tiểu 

học: 

2.2.2.1. Môn Tiếng Việt  

Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống trong môn Tiếng Việt ở tiểu học: Việc giáo 

dục kĩ năng sống trong môn Tiếng Việt ở tiểu học nhằm giúp học sinh bước đầu 

hình thành và rèn luyện cho học sinh các kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa 

tuổi; giúp các em nhận biết được những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống; biết tự 

nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân để tự tin, tự trọng và không ngừng vươn 

lên trong cuộc sống; biết ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với người thân, 

với cộng đồng và với môi trường tự nhiên; biết sống tích cực, chủ động trong 

mọi điều kiện, hoàn cảnh. 

2.2.2.2. Môn Đạo đức 

Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống trong môn Đạo đức ở tiểu học: Việc giáo 

dục kĩ năng sống trong môn Đạo đức ở tiểu học bước đầu trang bị cho học sinh 

các kĩ năng cần thiết, phù hợp với lứa tuổi học sinh, giúp các em biết sống và 

ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với những người thân trong gia đình, với 

thầy cô giáo, bạn bè và những người xung quanh, với cộng đồng, quê hương, đất 

nước và với môi trường tự nhiên; giúp các em bước đầu biết sống tích cực, chủ 
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động, có mục đích, có kế hoạch, tự trọng, tự tin, có kỉ luật, biết hợp tác, giản dị, 

tiết kiệm, gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh... để trở thành con ngoan trong gia đình, 

học sinh tích cực của nhà trường và công dân tốt của xã hội. 

2.2.2.3. Môn Tự nhiên – Xã hội 

Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống trong môn Tự nhiên – Xã hội ở tiểu học: 

Việc giáo dục kĩ năng sống trong môn Tự nhiên – Xã hội ở tiểu học nhằm giúp 

học sinh tự nhận thức và xác định được giá trị của bản thân mình, biết lắng nghe, 

ứng xử phù hợp ở một số tình huống liên quan đến sức khoẻ bản thân, các quan 

hệ trong gia đình, nhà trường, trong tự nhiên và xã hội; biết tìm kiếm, xử lí thông 

tin và phân tích, so sánh để nhận diện, nêu nhận xét về các sự vật, hiện tượng 

đơn giản trong tự nhiên – xã hội; hiểu và vận dụng các kĩ năng trên, cam kết có 

những hành vi tích cực, tự nguyện (tự phục vụ, tự bảo vệ) trong việc thực hiện 

các quy tắc vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ của bản thân, trong việc đảm bảo an toàn 

khi ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng; thân thiện với cây cối, con vật xung quanh 

và môi trường. 

2.2.2.4. Môn Khoa học 

Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống trong môn Khoa học ở tiểu học: Việc giáo 

dục kĩ năng sống trong môn Khoa học ở tiểu học nhằm giúp học sinh hiểu biết 

về một số kĩ năng sống cơ bản như: tự nhận thức về bản thân, về tự nhiên, xã hội 

và các giá trị; giao tiếp và ứng xử thích hợp trong các tình huống có liên quan 

đến sức khoẻ của bản thân; tư duy phân tích và bình luận về các hiện tượng, sự 

vật đơn giản trong tự nhiên; ra quyết định phù hợp và giải quyết vấn đề hiệu quả, 

thích hợp với tình huống; đặt mục tiêu, quản lí thời gian và cam kết thực hiện. 

Vận dụng các kĩ năng trên để ứng phó phù hợp trong thực tiễn cuộc sống; cam 

kết thực hiện những hành vi tích cực cho bản thân, gia đình và môi trường xung 

quanh; tự giác thực hiện các quy tắc vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ của bản thân, 

gia đình và cộng đồng. 

2.3. Dạy học kĩ năng sống thông qua các hoạt động ngoại khóa 

2.3.1. Các bước thực hiện 
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Bước 1. Chọn kĩ năng sống phù hợp để giáo dục cho học sinh: với đặc 

điểm tâm lí học sinh ở lớp mình dạy và hỗ trợ cho học sinh kĩ năng thiết thực 

ứng phó với vấn đề mà tình hình thực tiễn đặt ra. 

Bước 2. Xác định mục tiêu cho bài dạy kĩ năng sống trên nền tảng giá trị 

sống. 

Bước 3. Thiết kế bài dạy học và sắp xếp thời gian dạy học sinh ngoài giờ 

lên lớp vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm, tiết ngoại khóa... 

Bước 4. Đánh giá, rút kinh nghiệm. 

2.4. Dạy học kĩ năng sống thông qua các hoạt động xã hội 

Trong chủ đề “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của chỉ 

thị số 40/2008/CT-BGDĐT: 

“Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh:  

- Rèn luyện kĩ năng ứng xử hợp lí với các tình huống trong cuộc sống, thói 

quen và kĩ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm;  

- Rèn luyện sức khoẻ và ý thức bảo vệ sức khoẻ, kĩ năng phòng chống tai 

nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác; 

- Rèn luyện kĩ năng ứng xử văn hoá, chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo 

lực và các tai nạn xã hội.” 

Bộ Giáo dục và Đào tạo có định hướng thực hiện 3 bước sau: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên 

tổ chức biên soạn tài liệu về nội dung kĩ năng sống để giáo dục cho học sinh ở 

các cấp học, hướng dẫn về phương pháp rèn luyện kĩ năng sống, phương pháp 

đánh giá kĩ năng sống đã đạt được ở học sinh. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên 

và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng 

giáo viên, cán bộ Đoàn ở các địa phương và tại các trường để thực hiện nội dung 

rèn luyện kĩ năng sống. 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế về sự chuẩn bị và sự sẵn sàng của giáo viên, 

các cán bộ Đoàn của các trường, Hiệu trưởng nhà trường thống nhất với các 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức Đoàn Thanh 

niên quyết định triển khai cụ thể trong từng năm học nội dung rèn kĩ năng sống 
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cho học sinh một cách hiệu quả, bổ ích, không gây quá tải trong hoạt động giáo 

dục. 

Thông qua hoạt động của Đoàn Thanh niên / Đội Thiếu niên Tiền phong có 

thể tổ chức các cuộc thi liên quan đến kĩ năng sống (vào bếp làm món ăn đơn 

giản, an toàn giao thông, xử lí tình huống cấp cứu, bảo vệ môi trường xanh…) 

làm cho việc rèn luyện kĩ năng sống mang tính tự nhiên và hiệu quả. 

2.5. Một số phương pháp dạy học tích cực nhằm giáo dục kĩ năng sống 

cho học sinh Tiểu học 

2.5.1. Phương pháp dạy học nhóm 

2.5.1.1. Bản chất 

Dạy học nhóm còn được gọi bằng những tên khác nhau như: Dạy học hợp tác, Dạy 

học theo nhóm nhỏ, trong đó HS của một lớp học được chia thành các nhóm nhỏ, 

trong khoảng thời gian giới hạn, mỗi nhóm tự lực hoàn thành các nhiệm vụ học tập 

trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc. Kết quả làm việc của nhóm sau đó được 

trình bày và đánh giá trước toàn lớp. 

    Dạy học nhóm nếu được tổ chức tốt sẽ phát huy được tính tích cực, tính trách 

nhiệm; phát triển năng lực cộng tác làm việc và năng lực giao tiếp của HS. 

2.5.1.2. Quy trình thực hiện  

Tiến trình dạy học nhóm có thể được chia thành 3 giai đoạn cơ bản:  

 Giai đoạn 1: Làm việc toàn lớp, nhập đề và giao nhiệm vụ 

- Giới thiệu chủ đề 

- Xác định nhiệm vụ các nhóm 

- Thành lập nhóm 

Giai đoạn 2: Làm việc nhóm 

- Chuẩn bị chỗ làm việc 

- Lập kế hoạch làm việc 

- Thoả thuận quy tắc làm việc 

- Tiến hành giải quyết các nhiệm vụ 

- Chuẩn bị báo cáo kết quả. 

Giai đoạn 3: Làm việc toàn lớp, trình bày kết quả, đánh giá 

- Các nhóm trình bày kết quả 
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- Đánh giá kết quả. 

2.5.1.3. Một số lưu ý 

 -Có rất nhiều cách để thành lập nhóm theo các tiêu chí khác nhau, không nên 

áp dụng một tiêu chí duy nhất trong cả năm học. Số lượng HS/1 nhóm nên từ 4- 6 

HS. 

 - Nhiệm vụ của các nhóm có thể giống nhau, hoặc mỗi nhóm nhận một 

nhiệm vụ khác nhau, là các phần trong một chủ đề chung. 

 -Dạy học nhóm thường được áp dụng để đi sâu, luyện tập, củng cố một chủ 

đề đã học hoặc cũng có thể tìm hiểu một chủ đề mới. 

 - Các câu hỏi kiểm tra dùng cho việc chuẩn bị dạy học nhóm: 

         - Chủ đề có hợp với dạy học nhóm không? 

         - Các nhóm làm việc với nhiệm vụ giống hay khác nhau? 

         -  HS đã có đủ kiến thức điều kiện cho công việc nhóm chưa? 

         - Cần trình bày nhiệm vụ làm việc nhóm như thế nào? 

         - Cần chia nhóm theo tiêu chí nào? 

         -  Cần tổ chức phòng làm việc, kê bàn ghế như thế nào? 

2.5.2. Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình 

2.5.2.1. Bản chất 

Nghiên cứu trường hợp điển hình là phương pháp sử dụng một câu chuyện 

có thật hoặc chuyện được viết dựa trên những trường hợp thường xảy ra trong cuộc 

sống thực tiễn để minh chứng cho một vấn đề hay một số vấn đề. Đôi khi nghiên 

cứu trường hợp điển hình có thể được thực hiện trên video hay một băng catset 

mà không phải trên văn bản viết.  

2.5.2.2. Quy trình thực hiện 

Các bước nghiên cứu trường hợp điển hình có thể là: 

- HS đọc (hoặc xem, hoặc nghe) về trường hợp điển hình 

- Suy nghĩ về nó (có thể viết một vài suy nghĩ trước khi thảo luận điều đó với 

người khác). 

- Thảo luận về trường hợp điển hình theo các câu hỏi hướng dẫn của GV.  

2.5.2.3. Một số lưu ý  
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- Vì trường hợp điển hình được nêu lên nhằm phản ánh tính đa dạng của cuộc 

sống thực, nên nó phải tương đối phức tạp, với các tuyến nhân vật và những tình 

huống khác nhau chứ không phải là một câu chuyện đơn giản. 

- Trường hợp điển hình có thể dài hay ngắn, tuỳ từng nội dung vấn đề song 

phải phù hợp với chủ đề bài học, phù hợp với trình độ HS và thời lượng cho phép. 

- Tùy từng trường hợp, có thể tổ chức cho cả lớp cùng nghiên cứu một trường 

hợp điển hình hoặc phân công mỗi nhóm nghiên cứu một trường hợp khác nhau. 

2.5.3. Phương pháp giải quyết vấn đề 

2.5.3.1.Bản chất 

Giải quyết vấn đề là xem xét, phân tích những vấn đề/tình huống cụ thể 

thường gặp phải trong đời sống hàng ngày và xác định cách giải quyết, xử lí vấn 

đề/tình huống đó một cách có hiệu quả. 

2.5.3.2. Quy trình thực hiện 

- Xác định, nhận dạng vấn đề/tình huống; 

- Thu thập thông tin có liên quan đến vấn đề/tình huống đặt ra; 

- Liệt kê các cách giải quyết có thể có; 

- Phân tích, đánh giá kết quả mỗi cách giải quyết (tích cực, hạn chế, cảm 

xúc, giá trị); 

- So sánh kết quả các cách giải quyết; 

- Lựa chọn cách giải quyết tối ưu nhất; 

- Thực hiện theo cách giải quyết đã lựa chọn; 

- Rút kinh nghiệm cho việc giải quyết những vấn đề, tình huống khác. 

2.5.3.3. Một số lưu ý 

a. Các vấn đề/ tình huống đưa ra để HS xử lí, giải quyết cần thoả mãn các 

yêu cầu sau: 

- Phù hợp với chủ đề bài học  

- Phù hợp với trình độ nhận thức của HS 

- Vấn đề/ tình huống phải gần gũi với cuộc sống thực của HS 

- Vấn đề/ tình huống có thể diễn tả bằng kênh chữ hoặc kênh hình, hoặc kết 

hợp cả hai kênh chữ và kênh hình hay qua tiểu phẩm đóng vai của HS 
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- Vấn đề/ tình huống cần có độ dài vừa phải 

- Vấn đề/ tình huống phải chứa đựng những mâu thuẫn cần giải quyết, gợi 

ra cho HS nhiều hướng suy nghĩ, nhiều cách giải quyết vấn đề. 

b. Tổ chức cho HS  giải quyết, xử lí vấn đề/ tình huống cần chú ý: 

- Các nhóm HS có thể giải quyết cùng một vấn đề/ tình huống hoặc các vấn 

đề/ tình huống khác nhau, tuỳ theo mục đích của hoạt động. 

- HS cần xác định rõ vấn đề trước khi đi vào giải quyết vấn đề. 

- Cần sử dụng phương pháp động não để HS liệt kê các cách giải quyết có 

thể có. 

- Cách giải quyết tối ưu đối với mỗi HS  có thể giống hoặc khác nhau. 

2.5.4. Phương pháp đóng vai 

2.5.4.1. Bản chất 

Đóng vai là phương pháp tổ chức cho HS thực hành, “làm thử” một số cách 

ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. `Đây là phương pháp nhằm giúp 

HS suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách tập trung vào một sự việc cụ thể mà 

các em vừa thực hiện hoặc quan sát được. Việc “diễn” không phải là phần chính 

của phương pháp này mà điều quan trọng là sự thảo luận sau phần diễn ấy. 

2.5.4.2. Quy trình thực hiện 

Có thể tiến hành đóng vai theo các bước sau: 

- Giáo viên nêu chủ đề, chia nhóm và giao tình huống, yêu cầu đóng vai cho 

từng nhóm. Trong đó có quy định rõ thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai của 

mỗi nhóm. 

- Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai. 

- Các nhóm lên đóng vai. 

- Lớp thảo luận, nhận xét về cách ứng xử và cảm xúc của các vai diễn; về ý 

nghĩa của các cách ứng xử. 

- GV kết luận, định hướng cho HS về cách ứng xử tích cực trong tình huống 

đã cho. 

2.5.4.3. Một số lưu ý 

 - Tình huống đóng vai phải phù hợp với chủ đề bài học, phù hợp với lứa 

tuổi, trình độ HS và điều kiện, hoàn cảnh lớp học. 
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 - Tình huống không nên quá dài và phức tạp, vượt quá thời gian cho phép 

 - Tình huống phải có nhiều cách giải quyết. 

 - Tình huống cần để mở để HS tự tìm cách giải quyết, cách ứng xử phù hợp; 

không cho trước “kịch bản”, lời thoại. 

 - Mỗi tình huống có thể phân công một hoặc nhiều nhóm cùng đóng vai 

 - Phải dành thời gian phù hợp cho HS thảo luận xây dựng kịch bản và chuẩn 

bị đóng vai. 

 - Cần quy định rõ thời gian thảo luận và đóng vai của các nhóm. 

 - Trong khi HS thảo luận và chuẩn bị đóng vai, GV nên đi đến từng nhóm 

lắng nghe và gợi ý, giúp đỡ HS khi cần thiết. 

 - Các vai diễn nên để HS xung phong hoặc tự phân công nhau đảm nhận 

 - Nên khích lệ cả những HS nhút nhát cùng tham gia. 

 - Nên có hoá trang và đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn của tiểu phẩm 

đóng vai. 

2.5.5. Phương pháp tổ chức trò chơi 

2.5.5.1. Bản chất 

 Phương pháp trò chơi là phương pháp tổ chức cho HS tìm hiểu một vấn đề 

hay thể nghiệm những hành động, những thái độ, những việc làm thông qua một 

trò chơi nào đó.  

2.5.5.2. Quy trình thực hiện 

 - GV phổ biến tên trò chơi, nội dung và luật chơi cho HS 

 - Chơi thử (nếu cần thiết) 

 - HS tiến hành chơi 

 - Đánh giá sau trò chơi 

 - Thảo luận về ý nghĩa giáo dục của trò chơi 

2.5.5.3. Một số lưu ý 

- Trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện, phải phù hợp với chủ đề bài học, 

với đặc điểm và trình độ HS, với quỹ thời gian, với hoàn cảnh, điều kiện thực tế 

của lớp học, đồng thời phải không gây nguy hiểm cho HS.         

- HS phải nắm được quy tắc chơi và phải tôn trọng luật chơi.         
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- Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi.         

- Phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, tạo điều kiện cho 

HS tham gia tổ chức, điều khiển tất cả các khâu: từ chuẩn bị, tiến hành trò chơi và 

đánh giá sau khi chơi.         

- Trò chơi phải được luân phiên, thay đổi một cách hợp lí để không gây nhàm 

chán cho HS.        

- Sau khi chơi, giáo viên cần cho HS thảo luận để nhận ra ý nghĩa giáo dục 

của trò chơi.  

2.5.6. Phương pháp dự án (Dạy học theo dự án) 

2.5.6.1. Bản chất 

 Dạy học theo dự án còn gọi là phương pháp dự án, trong đó HS thực hiện 

một nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn, kết hợp lí thuyết với thực hành. 

 Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao, từ việc lập kế 

hoạch đến việc thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện dự án. Hình thức làm việc 

chủ yếu là theo nhóm. Kết quả dự án là những sản phẩm hành động có thể giới 

thiệu được. 

2.5.6.2. Quy trình thực hiện   

 -  Bước 1: Lập kế hoạch 

+ Lựa chọn chủ đề 

+ Xây dựng tiểu chủ đề 

+ Lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập 

 - Bước 2: Thực hiện dự án 

+ Thu thập thông tin 

+ Thực hiện điều tra 

+ Thảo luận với các thành viên khác 

+ Tham vấn giáo viên hướng dẫn 

- Bước 3: Tổng hợp kết quả 

+ Tổng hợp các kết quả 

+ Xây dựng sản phẩm 

+ Trình bày kết quả 
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+ Phản ánh lại quá trình học tập 

2.5.6.3. Một số lưu ý 

 . Các dự án học tập cần góp phần gắn việc học tập trong nhà trường với thực 

tiễn đời sống, xã hội; có sự  kết hợp giữa nghiên cứu lí thuyết và vận dụng lí thuyết 

vào hoạt động thực tiễn, thực hành. 

  . Nhiệm vụ dự án cần chứa đựng những vấn đề phù hợp với trình độ và khả 

năng của HS. 

 . HS được tham gia chọn đề tài, nội dung học tập phù hợp với khả năng và 

hứng thú cá nhân.  

 .  Nội dung dự án có sự kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực hoặc môn học 

khác nhau nhằm giải quyết một vấn đề mang tính phức hợp.  

 . Các dự án học tập thường được thực hiện theo nhóm, trong đó có sự cộng 

tác làm việc và sự phân công công việc giữa các thành viên trong nhóm.  

 . Sản phẩm của dự án không giới hạn trong những thu hoạch lí thuyết; sản 

phẩm này có thể sử dụng, công bố, giới thiệu.   

2.6. Định hướng thực hiện dạy - học giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

Tiểu học 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT BÀI GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG 

Một bài giáo dục KNS thường được thực hiện theo 4 bước/giai đoạn sau: 

Các bước Mục đích Mô tả quá trình thực 

hiện 

Vai trò của GV và 

HS/ Gợi ý một số 

KTDH 

1. Khám phá - Kích thích học 

sinh tự tìm hiểu 

xem các em đã biết 

gì về những khái 

niệm, kĩ năng, kiến 

thức… sẽ được 

học. 

- Giúp GV đánh 

giá/xác định thực 

- GV (cùng với HS) 

thiết kế hoạt động (có 

tính chất trải nghiệm). 

- GV (cùng với HS) đặt 

các câu hỏi nhằm gợi 

lại những hiểu biết đã 

có liên quan đến bài 

học mới. 

- GV đóng vai trò lập 

kế hoạch, khởi động, 

đặt câu hỏi, nêu vấn đề, 

ghi chép… 

- HS cần chia sẻ, trao 

đổi, phản hồi, xử lí 

thông tin, ghi chép… 

- Một số kĩ thuật dạy 

học chính: Động não, 
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trạng (kiến thức, kĩ 

năng…) của HS 

trước khi giới thiệu 

vấn đề mới. 

- GV giúp HS xử 

lí/phân tích các hiểu 

biết hoặc trải nghiệm 

của học sinh, tổ chức 

và phân loại chúng. 

Phân loại/Xác định 

chùm vấn đề, Thảo 

luận, Chơi trò chơi 

tương tác, đặt câu hỏi... 

2. Kết nối Giới thiệu thông 

tin, kiến thức và kĩ 

năng mới thông 

qua việc tạo “cầu 

nối” liên kết giữa 

cái “đã biết” và 

“chưa biết”. Cầu 

nối này sẽ kết nối 

kinh nghiệm hiện 

có của học sinh với 

bài học mới. 

- GV giới thiệu mục 

tiêu bài học và kết nối 

chúng với các vấn đề 

đã chia sẻ ở bước 1. 

- GV giới thiệu kiến 

thức và kĩ năng mới  

- Kiểm tra xem kiến 

thức và kĩ năng mới đã 

được cung cấp toàn 

diện và chính xác chưa 

- Nêu ví dụ khi cần 

thiết. 

- GV nên đóng vai trò 

của người hướng dẫn; 

HS là người phản hồi, 

trình bày quan điểm/ý 

kiến, đặt câu hỏi/trả 

lời. 

- Một số kĩ thuật dạy 

học: Chia nhóm thảo 

luận, người học trình 

bày, khách mời, đóng 

vai, sử dụng phương 

tiện dạy học đa chức 

năng (chiếu phim, 

băng, đài, đĩa… ) 

3. Thực 

hành/Luyện 

tập 

- Tạo cơ hội cho 

người học thực 

hành vận dụng kiến 

thức và kĩ năng 

mới vào một bối 

cảnh/hoàn 

cảnh/điều kiện có ý 

nghĩa. 

- Định hướng để 

học sinh thực hành 

đúng cách. 

- GV thiết kế/chuẩn bị 

hoạt động mà theo đó 

yêu cầu HS phải sử 

dụng kiến thức và kĩ 

năng mới. 

- HS làm việc theo 

nhóm, cặp hoặc cá 

nhân để hoàn thành 

nhiệm vụ 

- GV giám sát tất cả 

mọi hoạt động và điều 

chỉnh khi cần thiết 

- GV nên đóng vai trò 

của người hướng dẫn, 

người hỗ trợ. 

- Học sinh đóng vai trò 

người thực hiện, người 

khám phá. 

Một số kĩ thuật dạy 

học: Đóng kịch ngắn, 

viết luận, mô phỏng, 

hỏi-đáp, trò chơi, thảo 

luận nhóm / tranh 

luận… 
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- Điều chỉnh những 

hiểu biết và kĩ năng 

còn sai lệch 

- GV khuyến khích học 

sinh thể hiện những 

điều các em suy nghĩ 

hoặc mới lĩnh hội được  

4.Vận dụng - Tạo cơ hội cho 

học sinh tích hợp, 

mở rộng và vận 

dụng kiến thức và 

kĩ năng có được 

vào các tình 

huống/bối cảnh 

MỚI 

- GV (cùng với HS) lập 

kế hoạch các hoạt động 

đối với  nhiều môn 

học/lĩnh vực học tập 

đòi hỏi HS vận dụng 

kiến thức và kĩ năng 

mới.  

- HS làm việc theo 

nhóm, cặp và cá nhân 

để hoàn thành nhiệm 

vụ 

- GV và HS cùng tham 

gia hỏi và trả lời trong 

suốt quá trình tổ chức 

hoạt động. 

- GV có thể đánh giá 

kết quả học tập của học 

sinh tại bước này 

- GV đóng vai trò 

người hướng dẫn và 

người đánh giá. 

- HS đóng vai trò 

người lập kế hoạch, 

người sáng tạo, thành 

viên nhóm, người giải 

quyết vấn đề, người 

trình bày và người 

đánh giá 

- Một số kĩ thuật dạy 

học: Dạy học hợp tác, 

làm việc nhóm, trình 

bày cá nhân, dạy học 

dự án… 

Trên đây là định hướng chung về mục tiêu, nội dung, phương pháp và các 

bước thực hiện một bài giáo dục KNS cho HS phổ thông. Các định hướng này sẽ 

được thể hiện cụ thể trong từng môn học và HĐGDNGLL ở Phần thứ hai của tài 

liệu. Tuy nhiên, tùy đặc trưng môn học, cấp học mà có thể tập trung vào giáo dục 

các KNS khác nhau cũng như sử dụng các PPDH, KTDH tích cực khác nhau.  

2.7. Định hướng đánh giá kết quả học tập, rèn kĩ năng sống của học sinh 

Tiểu học 

2.7.1. Mục đích đánh giá 

- Giúp GV điều chỉnh đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục 

KNS cho phù hợp, hiệu quả. 
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- Tạo cơ hội cho HS có thể tham gia đánh giá (ĐG) và tự đánh giá (TĐG), 

nhận ra sự tiến bộ và những tồn tại để rèn KNS cho bản thân tốt hơn. 

- Tạo cơ hội cho cha mẹ HS và cộng đồng có thể tham gia vào quá trình 

đánh giá KNS của HS, tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường. 

2.7.2. Nội dung đánh giá 

Đánh giá thái độ, kĩ năng, hành vi thể hiện KNS của HS trong các tình 

huống thực của cuộc sống hoặc trong các tình huống mô phỏng, giả định (phù hợp 

với từng độ tuổi). 

2.7.3. Hình thức, lực lượng đánh giá và thời điểm tiến hành đánh giá 

- Hình thức ĐG: ĐG tổng kết, ĐG quá trình 

- Kết quả xếp loại ở 3 mức: chưa đạt yêu cầu, đạt yêu cầu, tốt. 

- Lực lượng tham gia ĐG: GV chủ nhiệm, GV dạy các môn chuyên biệt, 

HS. 

- Thời điểm ĐG: linh hoạt  

Lưu ý: khác với ĐG kiến thức, kĩ năng môn học, ĐG KNS thường không 

đánh giá HS cả lớp cùng một lúc mà mỗi lần chỉ ĐG một nhóm HS, thậm chí một 

vài HS tùy theo công cụ ĐG được sử dụng. 

2.7.4. Tiêu chí đánh gía, thang đánh giá một số kĩ năng sống của học sinh 

Dưới đây là tiêu chí đánh giá và thang đánh giá một số KNS đối với HS tiểu 

học: 

(1) Đánh giá kĩ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng 

Tiêu chí đánh 

giá 

Các mức độ 

3 2 1 

1. Nội dung 

trình bày 

(đúng chủ đề, 

thông tin đầy 

đủ) 

Nội dung trình bày 

phù hợp với chủ đề; 

thông tin phong 

phú, đa dạng, có 

thêm thông tin 

ngoài SGK. 

Nội dung trình bày 

còn có một vài chỗ 

chưa phù hợp với 

chủ đề; nội dung 

chưa phong phú đa 

dạng, chỉ đủ thông 

tin trong SGK. 

Hoàn toàn lạc đề. 
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2. Cách trình 

bày 

2a. Sử dụng 

ngôn ngữ nói 

phù hợp. 

 

- Trình bày rõ ràng, 

ngắn gọn.  

- Sử dụng câu từ 

phù hợp, dễ hiểu 

đối với người nghe.  

- Lời nói truyền 

cảm, hấp dẫn người 

nghe. 

Trình bày tương đối 

rõ ràng, dễ hiểu 

song chưa truyền 

cảm, hấp dẫn... 

 

-Nói dài dòng. 

-Cách nói không 

phù hợp, khó hiểu 

và không hấp dẫn 

người nghe. 

2b. Sử dụng 

ngôn ngữ cơ 

thể phù hợp (tư 

thế, cử chỉ, điệu 

bộ, ánh mắt, nét 

mặt, nụ cười...). 

Biết sử dụng ngôn 

ngữ cơ thể kết hợp 

với lời nói một cách 

hợp lí. 

ít sử dụng ngôn ngữ 

cơ thể hoặc đôi lúc 

sử dụng ngôn ngữ 

cơ thể chưa phù 

hợp. 

Không sử dụng 

ngôn ngữ cơ thể 

hoặc sử dụng 

ngôn ngữ cơ thể 

không phù hợp. 

3. Tương tác 

với người nghe 

(nhìn, lắng 

nghe, đặt câu 

hỏi, gây chú ý, 

khuyến khích 

người nghe...) 

Sử dụng các hình 

thức tương tác một 

cách hiệu quả. 

 

Có tương tác nhưng 

còn nghèo nàn, 

chưa sử dụng hết 

các hình thức tương 

tác. 

Không tương tác 

hoặc tương tác 

không phù hợp. 

 

 

4. Quản lí thời 

gian 

Trình bày đảm bảo 

đúng thời gian quy 

định. 

 

Thời gian trình bày 

có nhanh/chậm so 

với thời gian quy 

định nhưng không 

đáng kể. 

Thời gian trình 

bày nhanh/chậm 

nhiều so với thời 

gian quy định.  

(2). Đánh giá kĩ năng thể hiện sự tự tin 

Tiêu chí đánh 

giá 

Các mức độ 

3 2 1 
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1. Tự nhận thức 

về bản thân 

1a. Tự nhận thức 

được điểm 

mạnh, điểm yếu 

của bản thân. 

Tự nhận thức 

được điểm mạnh, 

điểm yếu của bản 

thân. 

Nhận thức được 

điểm mạnh, điểm 

yếu của bản thân 

khi có người hỗ trợ. 

Không nhận thức 

được điểm mạnh, 

điểm yếu của bản 

thân. 

1b. Có niềm tin 

vào khả năng của 

bản thân. 

Có niềm tin vào 

bản thân. 

Có niềm tin vào bản 

thân nhưng đôi lúc 

còn tự ti.  

Hoàn toàn không 

có niềm tin vào 

bản thân. 

2. Tự tin trong 

giao tiếp với 

người khác 

2a. Chủ động, 

mạnh dạn, cởi 

mở khi giao tiếp. 

- Luôn chủ động, 

mạnh dạn, cởi mở 

trong giao tiếp. 

- Lời nói, cử chỉ 

đàng hoàng, đúng 

mực khi giao tiếp. 

- Cởi mở nhưng 

chưa chủ động khi 

giao tiếp. 

- Lời nói, cử chỉ đôi 

lúc còn chưa đúng 

mực.  

Luôn thụ động, tự 

ti, xấu hổ, lúng 

túng hoặc hung 

hăng, coi thường 

người khác.  

2b. Bình tĩnh, 

kiềm chế được 

cảm xúc tiêu cực 

trong các tình 

huống khó khăn. 

 

Luôn bình tĩnh 

trong mọi tình 

huống. 

 

 

Đôi lúc có mất bình 

tĩnh.  

 

 

Thường mất bình 

tĩnh trong những 

tình huống khó 

khăn. 

3. Tự tin trong 

công việc 

3a. Chủ động 

nhận việc phù 

hợp với khả 

năng. 

 

Xung phong nhận 

việc phù hợp với 

khả năng. 

 

Không xung phong 

nhưng nếu được 

phân công thì nhận.  

 

Không dám nhận 

việc gì dù được 

phân công. 

3b. Biết đặt ra 

mục tiêu công 

việc phù hợp với 

Biết đặt mục tiêu 

phù hợp với khả 

năng bản thân. 

 

Biết đặt ra mục tiêu 

phù hợp với khả 

năng bản thân khi 

có người lớn hỗ trợ. 

Không biết đặt ra 

mục tiêu phù hợp 

với khả năng bản 
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khả năng bản 

thân. 

thân (quá cao/quá 

thấp). 

3c. Chủ động, 

bình tĩnh trong 

giải quyết công 

việc. 

Luôn chủ động, 

bình tĩnh trong 

giải quyết công 

việc. 

 

Đôi khi còn thiếu 

chủ động, còn mất 

bình tĩnh trong giải 

quyết công việc. 

Luôn thụ động, 

mất bình tĩnh 

trong giải quyết 

công việc. 

3d. Không bi 

quan khi thất bại.  

Không bi quan khi 

thất bại. 

Đôi lúc có bi quan 

khi thất bại. 

Thường bi quan 

khi thất bại. 

3e. Chịu trách 

nhiệm về lời nói, 

việc làm của 

mình. 

Tự chịu trách 

nhiệm về lời nói, 

việc làm của 

mình. 

Chịu trách nhiệm 

về lời nói, việc làm 

của mình khi có 

người nhắc nhở. 

Không dám chịu 

trách nhiệm về lời 

nói, việc làm của 

mình. 

(3). Đánh giá kĩ năng lắng nghe tích cực 

Tiêu chí đánh 

giá 

Các mức độ 

3 2 1 

1. Chăm chú 

lắng nghe 

- Chăm chú lắng 

nghe, không nói 

chuyện riêng/làm 

việc riêng trong 

suốt thời gian 

nghe trình bày. 

-Mắt nhìn về phía 

người nói. 

-Ngồi quay về 

phía người nói. 

- Chăm chú lắng 

nghe trong phần lớn 

thời gian. 

- Đôi lúc còn nói 

chuyện riêng/làm 

việc riêng. 

 

Không chú ý 

lắng nghe. 

 

2. Kiềm chế 

những cảm xúc 

tiêu cực 

Kiềm chế được 

những cảm xúc 

Đôi lúc còn chưa 

kiềm chế được 

Hay ngắt lời 

người đang nói 

hoặc tỏ ý sốt 
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tiêu cực trong suốt 

quá trình nghe. 

những cảm xúc tiêu 

cực. 

ruột, khó chịu, 

không muốn 

nghe. 

3. Đặt câu hỏi 

phù hợp cho 

người nói  

Biết tự đặt câu hỏi 

phù hợp cho 

người nói. 

Biết đặt câu hỏi cho 

người nói khi có sự 

gợi ý, hướng dẫn. 

Không biết đặt 

câu hỏi phù hợp 

cho người nói. 

4. Biết đưa ra 

những nhận xét 

tích cực, xây 

dựng 

Biết đưa ra những 

nhận xét tích cực, 

xây dựng, không 

mang tính phê 

phán. 

ít đưa ra nhận xét tích 

cực, xây dựng hoặc 

đôi lúc còn có những 

nhận xét mang tính 

chỉ trích, phê phán 

nặng nề. 

Thường có 

những nhận xét 

mang tính phê 

phán, chỉ trích 

nặng nề. 

 

5. Biết động 

viên, khích lệ 

người nói 

Biết động viên, 

khích lệ người nói 

bằng những cử 

chỉ, điệu bộ... phù 

hợp. 

Đã biết động viên, 

khích lệ người nói 

nhưng cử chỉ, điệu 

bộ... đôi lúc chưa phù 

hợp. 

Không biết động 

viên, khích lệ 

người nói. 

 

6. Nhắc lại được 

những thông tin 

chính 

Nhắc lại được 

những thông tin 

chính. 

Nhắc lại được một số 

thông tin chính 

nhưng chưa đầy đủ. 

Không nhắc lại 

được thông tin 

chính nào. 

(4). Đánh giá kĩ năng hợp tác 

Tiêu chí đánh 

giá 

Các mức độ 

3 2 1 

1. Nhận nhiệm 

vụ  

Chủ động xung 

phong nhận nhiệm 

vụ. 

Không xung phong 

nhưng vui vẻ nhận 

nhiệm vụ khi được 

giao. 

Từ chối nhận 

nhiệm vụ. 

 

2. Tham gia xây 

dựng kế hoạch 

 Biết bày tỏ ý 

kiến, tham gia xây 

Còn ít tham gia ý 

kiến xây dựng kế 

- Không tham 

gia ý kiến xây 
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hoạt động của 

nhóm 

dựng kế hoạch 

hoạt động của 

nhóm.  

- Đồng thời biết 

lắng nghe, tôn 

trọng, xem xét các 

ý kiến, quan điểm 

của mọi người 

trong nhóm. 

hoạch hoạt động 

nhóm. Hoặc chưa 

biết lắng nghe, tôn 

trọng ý kiến của các 

thành viên khác 

trong nhóm. 

dựng kế hoạch 

hoạt động nhóm. 

- Không lắng 

nghe và tôn 

trọng ý kiến của 

các thành viên 

khác trong 

nhóm. 

3. Thực hiện 

nhiệm vụ và hỗ 

trợ, giúp đỡ các 

thành viên khác 

Cố gắng, nỗ lực 

hoàn thành nhiệm 

vụ của bản thân 

đồng thời chủ 

động hỗ trợ các 

thành viên khác 

trong nhóm. 

Cố gắng, nỗ lực hoàn 

thành nhiệm vụ của 

bản thân nhưng chưa 

hỗ trợ các thành viên 

khác hoặc chưa chủ 

động hỗ trợ.  

Không cố gắng 

hoàn thành 

nhiệm vụ của 

bản thân và 

không hỗ trợ 

những thành 

viên khác. 

4. Tôn trọng 

quyết định 

chung của 

nhóm 

Tôn trọng quyết 

định chung của cả 

nhóm. 

Đôi khi chưa tôn 

trọng quyết định 

chung của cả nhóm. 

Không tôn trọng 

quyết định 

chung của cả 

nhóm.  

5. Kết quả làm 

việc 

Có sản phẩm tốt, 

theo quy định và 

đảm bảo đúng thời 

gian. 

Có sản phẩm đúng 

tiêu chuẩn nhưng 

chưa đảm bảo thời 

gian. 

Sản phẩm không 

đạt tiêu chuẩn. 

 

6. Trách nhiệm 

với kết quả làm 

việc chung 

Chịu trách nhiệm 

về sản phẩm 

chung. 

Chưa sẵn sàng chịu 

trách nhiệm về sản 

phẩm chung.  

Không chịu 

trách nhiệm về 

sản phẩm chung. 

(5). Đánh giákĩ năng cảm thông, chia sẻ 

Tiêu chí đánh giá 
Các mức độ 

3 2 1 
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1. Thể hiện sự 

cảm thông, chia 

sẻ qua lời nói 

Biết quan tâm, 

chủ động hỏi 

han, động viên 

bằng những lời 

lẽ chân thành, 

phù hợp.  

Biết hỏi han, động 

viên nhưng chưa chủ 

động hoặc sử dụng 

lời lẽ chưa thật phù 

hợp.  

Không biết nói 

những lời hỏi 

han, động viên. 

 

2. Thể hiện sự 

cảm thông, chia 

sẻ qua cử chỉ, 

điệu bộ, ánh mắt, 

nét mặt 

- Có cử chỉ, điệu 

bộ, phù hợp (Ví 

dụ: đến ngồi bên, 

khẽ nắm tay, đặt 

tay lên vai ân 

cần...). 

- Nét mặt, ánh 

mắt chân thành, 

thân thiện. 

Có thể hiện sự cảm 

thông, chia sẻ qua cử 

chỉ điệu bộ, ánh mắt, 

nét mặt song chưa 

thật rõ, còn vụng về, 

chưa tự nhiên. 

Cử chỉ, điệu bộ, 

ánh mắt, nét mặt 

không thể hiện 

sự cảm thông, 

chia sẻ. 

 

3. Thể hiện sự 

cảm thông, chia 

sẻ bằng việc làm 

cụ thể 

Biết chủ động hỗ 

trợ, giúp đỡ bằng 

việc làm cụ thể 

phù hợp. 

Có sự hỗ trợ, giúp đỡ 

nhưng chưa chủ 

động mà do được 

phân công, được đề 

nghị... 

Không làm gì để 

hỗ trợ, giúp đỡ.  

 

(6). Đánh giá kĩ năng ra quyết định 

Tiêu chí đánh giá 
Các mức độ 

3 2 1 

1. Xác định tình 

huống, vấn đề 

Xác định rõ tình 

huống xảy ra và 

vấn đề cần giải 

quyết một cách 

cụ thể, rõ ràng. 

Xác định được 

tình huống xảy 

ra và vấn đề cần 

giải quyết 

nhưng chưa đầy 

đủ. 

Không hiểu về tình 

huống xảy ra và vấn 

đề cần giải quyết. 
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2. Liệt kê các giải 

pháp 

Nêu được 3 giải 

pháp trở lên. 

Chỉ nêu được 1 -

2 giải pháp. 

Không nêu được giải 

pháp nào. 

3. Phân tích, 

đánh giá kết quả 

các giải pháp 

Biết đánh giá 

đúng và đầy đủ 

kết quả của các 

giải pháp. 

Đánh giá đúng 

nhưng chưa đầy 

đủ. 

Không đánh giá được 

kết quả của các giải 

pháp. 

4. Lựa chọn giải 

pháp tối ưu 

Biết lựa chọn 

giải pháp tối ưu 

và giải thích 

được lí do. 

Biết lựa chọn 

giải pháp tối ưu 

nhưng chưa giải 

thích rõ được lí 

do. 

Không biết lựa chọn 

phương án tối ưu. 

(7). Đánh giá kĩ năng quản lí thời gian 

Tiêu chí đánh 

giá 

Các mức độ 

3 2 1 

1. Lập kế hoạch 

công việc - thời 

gian biểu 

Không biết lập 

kế hoạch. 

Biết lập kế hoạch 

các bước cần làm 

khi thực hiện 

một việc nhưng 

không giải thích 

được lí do. 

Biết lập kế hoạch, thời 

gian biểu trong một 

ngày, biết giải thích lí 

do sắp xếp các bước 

khi thực hiện công 

việc.  

2. Thời gian và 

thời điểm thực 

hiện công việc  

Thường xuyên 

không đảm bảo 

đúng thời gian.  

Đôi khi chưa 

thực hiện đúng 

khung thời gian 

quy định.  

Thực hiện công việc 

đúng kế hoạch thời 

gian (đi học đúng giờ, 

nộp bài và sản phẩm 

đúng hẹn...). 

3. Trật tự công 

việc hợp lí, lôgic  

Công việc thực 

hiện lộn xộn, 

chưa hiệu quả. 

Biết sắp xếp ưu 

tiên các việc làm 

quan trọng, cần 

thiết.  

Biết sắp xếp công việc 

một cách hợp lí. 
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4. Các công cụ 

hỗ trợ quản lí 

thời gian  

Không sử dụng 

công cụ hỗ trợ. 

Biết nhìn đồng 

hồ khi học, chơi 

theo đúng thời 

gian biểu. 

Biết sử dụng các phiếu 

nhắc việc để ghi nhớ 

việc cần làm, không 

lãng quên. 

5. Điều chỉnh 

công việc hoặc 

khung thời gian  

Thụ động, 

không biết điều 

chỉnh.  

Đôi khi chưa tự 

biết điều chỉnh.  

Biết tự điều chỉnh tốc 

độ công việc để kịp 

thời gian quy định. 

(8). Đánh giá kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin 

Tiêu chí đánh 

giá 

Các mức độ 

3 2 1 

1. Xác định chủ 

đề/vấn đề và loại 

thông tin cần tìm 

kiếm  

Không xác định 

được vấn đề và 

loại thông tin 

cần tìm kiếm. 

Xác định đúng 

chủ đề/vấn đề 

nhưng chưa đủ 

loại thông tin cần 

tìm kiếm.  

Xác định đúng chủ 

đề/vấn đề và loại 

thông tin cần tìm 

kiếm. 

2. Xác định 

nguồn cung cấp 

thông tin 

Không xác định 

được các nguồn 

cung cấp thông 

tin. 

Chỉ xác định 

được một số 

nguồn có thể 

cung cấp những 

loại thông tin đó. 

Xác định đúng và đủ 

các nguồn có thể cung 

cấp những loại thông 

tin.  

3. Phương pháp 

thu thập thông 

tin  

Chưa tìm được 

thông tin cần 

thiết trong sách 

giáo khoa. 

Cách thu thập 

thông tin nghèo 

nàn (Ví dụ: chỉ 

đọc SGK). 

Biết nhiều cách thu 

thập thông tin: đọc, 

hỏi, nghe, xem phim, 

băng hình, chụp ảnh, 

quay băng video... 

4. Lựa chọn và 

xử lí thông tin  

- Lúng túng 

không biết lựa 

chọn và sắp xếp 

- Lựa chọn và 

sắp xếp các 

thông tin thu 

thập đúng theo 

- Lựa chọn và sắp xếp 

các thông tin thu thập 

được theo từng nội 

dung đúng và đầy đủ. 



61 

 

thông tin theo 

từng nội dung. 

- Không biết xử 

lí thông tin. 

- Không biết và 

không quan tâm 

đến việc kiểm 

tra độ chính xác 

của các thông 

tin. 

từng nội dung 

nhưng còn chưa 

đầy đủ. 

- Phân tích, so 

sánh, đối chiếu, 

giải thích các 

thông tin thu 

thập được và rút 

ra kết luận đúng 

song chưa đủ. 

- Biết kiểm tra độ 

chính xác của 

các thông tin 

bằng cách đối 

chiếu với sách và 

qua GV. 

- Phân tích, so sánh 

các thông tin thu thập 

được, tìm các quan hệ 

bản chất và rút ra kết 

luận cần thiết. 

- Biết cách kiểm tra độ 

chính xác của các 

thông tin. 

5. Các sản 

phẩm/kết quả 

đầu ra 

- Sản phẩm 

không đủ. 

- Thông tin 

không đủ và 

không chính 

xác. 

 

 

 

- Đủ sản phẩm 

theo yêu cầu. 

- Còn thiếu một 

số thông tin hoặc 

có thông tin chưa 

chính xác. 

- Đủ sản phẩm theo 

yêu cầu; có thêm sản 

phẩm khác minh hoạ, 

làm rõ hơn nội dung 

thông tin. 

- Nội dung thông tin 

đầy đủ, chính xác, 

logic. 

(9). Đánh giá kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ 

Tiêu chí đánh giá 
Các mức độ 

3 2 1 
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1. Nhận thức 

được nhu cầu 

cần hỗ trợ 

Không hiểu nhu 

cầu cần hỗ trợ. 

Hiểu một phần 

nhu cầu cần hỗ 

trợ. 

Hiểu rõ nhu cầu cần 

hỗ trợ. 

2. Xác định được 

địa chỉ tin cậy để 

xin hỗ trợ 

Không xác định 

được các địa chỉ 

tin cậy. 

Xác định đúng 

nhưng chưa đầy 

đủ các địa chỉ tin 

cậy. 

Xác định đúng và 

đầy đủ các địa chỉ 

tin cậy. 

3. Biết tìm đến 

địa chỉ tin cậy 

Không biết tìm 

đến các địa chỉ 

tin cậy. 

Biết tìm đến đúng 

địa chỉ tin cậy 

nhưng chưa chủ 

động. 

Biết tự tin tìm đến 

đúng địa chỉ tin cậy. 

4. Trình bày nhu 

cầu cần hỗ trợ  

- Không thể trình 

bày được nhu 

cầu cần hỗ trợ. 

 

- Cư xử chưa phù 

hợp và thiếu kiên 

trì. 

- Trình bày nhu 

cầu cần hỗ trợ 

nhưng còn lúng 

túng, chưa rõ. 

- Cư xử đúng mực 

nhưng chưa thật 

tự tin và kiên trì. 

- Trình bày nhu cầu 

cần hỗ trợ một cách 

bình tĩnh, đầy đủ, rõ 

ràng. 

- Kiên trì và cư xử 

đúng mực, tự tin. 

5. Không nản chí 

khi bị từ chối 

Nản chí, bỏ cuộc 

luôn khi bị từ 

chối. 

Có bi quan một 

chút nhưng vẫn 

biết đi tìm địa chỉ 

hỗ trợ khác. 

Không nản chí khi 

bị từ chối; biết tìm 

đến các địa chỉ hỗ 

trợ khác. 

 

HƯỚNG DẪN HỌC 

 

1. Nêu các kĩ thuật dạy học tích cực vận dụng trong môn học Rèn kĩ năng sống 

cho HS Tiểu học. 

2. Lấy ví dụ minh họa cho các kĩ thuật trên trong các môn học: TV, Đạo đức, 

Khoa học. 
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CHƯƠNG 3 

THIẾT KẾ DẠY - HỌC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC  

 

3.1. Dạy - học kĩ năng sống trong môn Tiếng Việt 

CHÀO HỎI – TỰ GIỚI THIỆU 

(1 tiết) 

(TV 2 – tuần 2) 

I. Mục tiêu bài học  

Học xong bài này, HS có khả năng: biết cách chào hỏi và tự giới thiệu trong 

một số tình huống GT hàng ngày, chú ý nghe bạn phát biểu và nhận xét ý kiến 

của bạn, biết viết một bản tự thuật ngắn. 

II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài 

1. Giao tiếp: cởi mở, tự tin khi chào hỏi hoặc tự giới thiệu về bản thân, gia 

đình; chăm chú lắng nghe và phản hồi ý kiến người khác. 

2. Tự nhận thức. 

III. Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 

1. Trải nghiệm 

2. Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin 

3. Đóng vai 

IV. Phương tiện dạy học 

1. Tranh minh họa (SGK) 

2. Biểu tượng: Bóng Nhựa, Bút Thép và Mít để HS đóng vai các nhân vật này. 

3. Bảng phụ viết bản tự thuật để hướng dẫn mẫu. 

V. Tiến trình dạy học  

1. Kiểm tra bài cũ 

2. Bài mới 

a. Khám phá 

- HS hát bài Lời chào. 

- GV nêu câu hỏi: Khi nào cần nói lời chào ? Trong ngày hôm nay em đã nói 

lời chào với ai? (2 – 3 HS trả lời). 
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- GV nói với cả lớp: Trong cuộc sống hàng ngày, khi gặp mặt hoặc chia tay 

mọi người đều chào nhau. Khi gặp nhau lần đầu tiên, mỗi người đều tự giới 

thiệu về bản thân mình để thể hiện sự thân thiện hoặc lịch sự. 

b. Kết nối  

GV hướng dẫn HS làm bài tập: 

Bài tập 1 

- Hướng dẫn xác định yêu cầu của bài tập: 

+ Chào bố mẹ để đi học. 

+ Chào thầy cô khi đến trường. 

+ Chào bạn khi gặp ở trường. 

- GV hướng dẫn thực hiện lần lượt từng yêu cầu và tổ chức cho HS đóng vai 

để thực hành. 

+ Chào bố, mẹ: 

GV nêu câu hỏi: Trước lúc đi học, em chào bố/mẹ thế nào? 

HS phát biểu ý kiến cá nhân. (vd: Con chào bố mẹ con đi học ạ! Con xin 

phép bố mẹ con đi học ạ!) 

GV nhắc HS khi chào bố mẹ phải thể hiện tình cảm, thái độ lễ phép qua 

giọng nói, nét mặt. 

+ Chào thầy cô (thực hành như trên). 

+ Chào bạn bè (thực hành như trên). 

Bài tập 2 

- GV nêu yêu cầu của bài tập; hướng dẫn quan sát tranh và thực hiện các yêu 

cầu: 

+ Tranh vẽ những ai? 

+ Các nhân vật tự giới thiệu như thế nào? 

+ Các nhân vật tự chào hỏi và giới thiệu về mình với thái độ như thế nào? 

- Động viên 3 HS đóng vai các nhân vật trong tranh (có cầm biểu tượng các 

nhân vật), nói lời chào và tự giới thiệu theo cách của mình. 

Bài tập 3 

- Hướng dẫn nều yêu cầu của bài tập (SGK). 

- Đưa bảng phụ viết sẵn bản tự thuật để hướng mẫu . 

- Hướng dẫn thực hiện yêu cầu của bài tập (viết vào vở). 
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- Yêu cầu HS đọc bản tự thuật của mình, nhận xét, cho điểm, rút kinh nghiệm 

chung. 

c. Thực hành 

- HS làm việc theo nhóm. 

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: 

+ Xây dựng tình huống nói lời chào, tự giới thiệu. 

+ Xác định các nhân vật nói lời chào, tự giới thiệu. 

+ Xây dựng lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp cho mỗi nhân vật. 

+ Tổ chức đóng vai theo nhóm. 

- HS cả lớp nhận xét, góp ý. 

d. Vận dụng (củng cố, dặn dò) 

- GV nhận xét tiết học; yêu cầu HS nhắc lại nội dung kiến thức và kĩ năng đã 

được luyện trong tiết học. 

- Dặn HS về nhà chào hỏi bố mẹ lễ phép. Ghi nhật kí. 

- Dặn HS xem lại các bài tập đã làm; chuẩn bị học bài Tập đọc: Bạn của Nai 

Nhỏ. 

VI. Gợi ý đánh giá kĩ năng sống 

1. Kĩ năng sống được đánh giá 

Giao tiếp cởi mở, tự tin qua lời chào hỏi khi gặp mặt. 

2. Công cụ đánh giá 

Dự án cho cá nhân: 

+ Chào bố mẹ để đi học. 

+ Chào thầy cô khi đến trường. 

+ Chào bạn khi gặp ở trường. 

+ Chào khách khi đến nhà. 

+ Chào người quen khi gặp trên đường. 

3. Cách thực hiện 

- Mỗi HS ghi lại lời chào trong các tình huống trên vào giấy. 

- GV góp ý để hoàn thiện lời chào của HS theo văn hóa giao tiếp. 

4. Cách đánh giá 

- Xếp loại tốt: HS nói, viết lời chào phù hợp theo các tình huống. 

- Xếp loại đạt yêu cầu: HS nói, viết 1 lời chào phù hợp theo các tình huống. 
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- Xếp loại chưa đạt: HS nói, viết lời chào theo tình huống nhưng còn thiếu từ 

ngữ, chưa đúng quy tắc. 

GỢI Ý MỘT SỐ TÌNH HUỐNG RÈN KNS CHO HS 

Em đã từng trò chuyện qua điện thoại với ai hoặc nghe ai đó nói chuyện 

điện thoại bao giờ chưa? Em thấy mọi người thường làm gì? 

• Bắt đầu gọi hoặc nhận điện thoại? 

• Khi kết thúc cuộc nói chuyện? 

• Xưng hô, nói năng với nhau như thế nào khi trao đổi, nói chuyện? 

Lan có cuộc điện thoại gọi tới máy bàn. Nhấc máy lên, Lan lớn tiếng: “Ai đấy, gọi 

có việc gì không?” 

Thảo luận theo cặp: Em có nhận xét gì về cách trả lời điện thoại của Lan? 

Em có thích cách nói của Lan không? Vì sao? 

Theo em những việc nào nên làm, không nên làm khi nói chuyện điện thoại? 

Đóng vai gọi và nhận điện thoại qua một số tình huống: 

Gọi điện cho bạn để hỏi bài, gọi điện thoại để chúc tết ông bà, gọi điện thoại 

cho bố/mẹ khi bố/mẹ đi công tác xa nhà, gọi nhầm sang số máy người khác, bố/mẹ 

đi làm nhưng để quên điện thoại ở nhà mà có người gọi điện tới... 

Theo em những cách giao tiếp, ứng xử nào nên làm, không nên làm nơi công cộng? 

Thực hành giao tiếp ứng xử trong một số tình huống sau: 

• Muốn đi qua trước mặt người lớn. 

• Cụ già tìm chỗ ngồi trên xe buýt khi mình đang có ghế ngồi. 

• Đã bao giờ em ứng xử chưa đúng nơi công cộng chưa? Đó là tình huống 

nào? Nếu gặp lại tình huống như vậy em sẽ xử lí như thế nào? 

(Bài học rút ra: Chúng ta cần biết cách giao tiếp, ứng xử phù hợp nơi công 

cộng cũng như khi giao tiếp với với mọi người. Đó là biểu hiện của người văn 

minh, lịch sự, tự trọng và biết tôn trọng người khác. Như vậy chúng ta sẽ được 

mọi người xung quanh tôn trọng và quý mến). 
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3.2. Dạy - học kĩ năng sống trong môn Đạo đức 

QUAN TÂM, CHĂM SÓC ÔNG BÀ, CHA, MẸ, ANH CHỊ EM 

(Đạo đức – Bài 4 - Lớp 3) 

I. Mục tiêu bài học 

Học xong bài này HS có khả năng: 

- Biết được bổn phận của em là phải quan tâm, chăm sóc những người thân 

trong gia đình bằng những việc làm phù hợp với khả năng. 

- Biết được vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. 

- Biết quan tâm, chăm sóc ông bà, bố mẹ, anh chị em trong cuộc sống hàng 

ngày ở gia đình. 

II. Các kĩ năng cơ bản được giáo dục trong bài  

- Kĩ năng giao tiếp, ứng xử và kĩ năng thể hiện sự cảm thông chia sẻ với 

những người thân. 

- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm chăm sóc người thân trong những việc vừa 

sức. 

III. Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 

- Thảo luận nhóm. 

- Đóng vai. 

- Kể chuyện. 

IV. Phương tiện dạy học 

- CD hoặc VCD bài hát Cả nhà thương nhau – nhạc và lời Phan Văn Minh. 

- Câu chuyện Bó hoa đẹp nhất (đạo đức lớp 3), tranh minh họa. 

- Đồ dùng để đóng vai. 

- Giấy, bút vẽ, bút viết. 

V. Tiến trình dạy học 

TIẾT 1 

1. Kiểm tra bài cũ 

2. Bài mới 

a. Khám phá 

- Cả lớp hát hoặc nghe hát Cả nhà thương nhau – nhạc và lời Phan Văn Minh. 

- GV trao đổi với HS:  

+ Bài hát có hay không? 
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+ Bài hát nói lên điều gì? Về những ai trong gia đình? 

+ Gia đình em có bao nhiêu người? Đó là những ai? 

+ Mỗi em hãy nêu một việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của ông 

bà, cha mẹ dành cho mình. 

- HS lần lượt phát biểu. 

- GV viết tóm tắt lên bảng (ghi thành từng nhóm các biểu hiện). 

- GV kết luận: Ông bà, cha mẹ đã rất quan tâm và hết lòng chăm sóc các em 

trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những tình cảm đáng quý mà mỗi chúng 

ta phải ngoan ngoãn, học giỏi để đền đáp lại. 

b. Kết nối 

Hoạt động 1: Kể chuyện Bó hoa đẹp nhất 

Mục tiêu: HS biết được bổn phận quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh 

chị em. 

Cách tiến hành: 

1) GV chia nhóm, nêu yêu cầu HS đọc thầm câu chuyện và trao đổi trong 

nhóm: 

- Chị em Ly đã làm gì nhân dịp sinh nhật mẹ? 

- Vì sao mẹ Ly nói rằng: “Đây là bó hoa đẹp nhất mà mẹ được tặng”? 

2) Các nhóm thảo luận. 

3) Các nhóm cử đại diện trình bày. 

4) Các nhóm khác nhận xét, góp ý. 

5) GV kết luận: Bổn phận của con cái là phải quan tâm, chăm sóc những người 

thân trong gia đình bằng những việc làm phù hợp với khả năng. 

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (Kĩ thuật chúng em biết 3) 

Mục tiêu: HS biết được những việc cần làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc 

đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình. 

Cách tiến hành: 

1) GV chia nhóm, yc các nhóm thảo luận (theo kĩ thuật Chúng em biết 3) và 

xác định những việc cần làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với ông 

bà, cha mẹ và mọi người trong gia đình. 

2) HS trao đổi trong nhóm. 

3) GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày trước lớp, sau đó trao đổi chung. 
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4) GV kết luận: Để thể hiện tình yêu thương, chăm sóc người thân chúng ta 

cần: chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe, giúp người lớn những việc phù hợp… 

c. Thực hành/ luyện tập 

Hoạt động 3: Đánh giá hành vi 

Mục tiêu:HSbước đầu biết phân biệt các hành vi, việc làm đúng và chưa 

đúng trong việc quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình. 

Cách tiến hành: 

1) GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận, đánh giá về việc làm của các 

bạn trong các tình huống sau: 

- Sau bữa ăn, Hiền luôn giúp mẹ lau bàn, quét nhà sạch sẽ. 

- Hôm nay mẹ bị ốm, Bích luôn ở bên cạnh hỏi han và chăm sóc mẹ. 

- Lan mải chơi không trông em làm em bị ngã. 

- Bố đi làm về, Minh chạy ra chào bố và rót nước mời bố uống. 

2) Các nhóm thảo luận. 

3) GV mời đại diện các nhóm trình bày. 

4) GV kết luận: Trong các tình huống trên, bạn Hiền, Bích, Minh là những em 

bé ngoan, biết quan tâm, chăm sóc người thân. Bạn Lan chưa chăm sóc 

người thân. 

Bài tập về nhà: hãy vẽ một bức tranh và viết những lời bày tỏ tình cảm với 

người thân của em. 

TIẾT 2 

Hoạt động 4: Đóng vai 

Mục tiêu: HS có KN thể hiện sự cảm thông với ông bà, cha mẹ, anh chị em. 

Cách tiến hành: 

1) GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm HS thảo luận và chuẩn bị đóng 

vai trong các tình huống: 

- Em đang ngồi xem ti vi, thấy mẹ đi làm về với dáng vẻ mệt mỏi, tay mẹ 

xách nhiều đồ. 

Em sẽ:……………………………………………………………………… 

- Ông em đang bị ốm, em cùng bố mẹ đến thăm ông. Em sẽ:……………… 

…………………………………………………………………………….. 
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- Em đang ngồi học bài trong nhà thì nhìn thấy em của em bị ngã ngoài sân. 

Em sẽ:………………………………………………………………………. 

- Em nhìn thấy bà vừa quét nhà, vừa nhăn mặt vì đau lưng.  

Em sẽ:………………………………………………………………………. 

2) HS thảo luận theo nhóm. 

3) Từng nhóm lên đóng vai. 

4) Các nhóm trao đổi, bình luận về cách ứng xử của các nhóm trong các tình 

huống. 

5) GV kết luận: cần phải cảm thông với những khó khăn, vất vả của những 

người thân trong gia đình, biết cảm thông chia sẻ bằng những lời nói và việc 

làm cụ thể. 

Hoạt động 5: Bày tỏ tình cảm với người thân trong gia đình 

Mục tiêu: HS biết bày tỏ tình cảm của mình với người thân trong gia đình. 

Cách tiến hành: 

1) GV yêu cầu một số HS trong lớp nói về những suy nghĩ và tình cảm của 

mình đối với mọi người trong gia đình. 

2) HS trưng bày: bằng tranh vẽ, băng giấy ghi những lời nói yêu thương muốn 

dành cho người thân. 

3) HS cả lớp đi xem triển lãm và nghe các bạn giới thiệu. 

4) GV đánh giá sản phẩm và kết luận: Những cảm nghĩ và bức tranh đã thể 

hiện tình cảm của các em đối với người thân trong gia đình. HS mang sản 

phẩm về tặng người thân trong gia đình. 

d. Vận dụng 

Về nhà hãy nói hoặc làm những việc thể hiện tình cảm với người thân. 

VI. Gợi ý đánh giá kĩ năng sống 

1) Kĩ năng được đánh giá: Thể hiện sự cảm thông chia sẻ. 

2) Công cụ đánh giá: Đóng vai 

3) Cách thực hiện: GV quan sát, lắng nghe, đánh giá biểu hiện của HS theo 

các mức độ.  

Gợi ý một số bài tập tình huống 
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- Hãy nhớ lại một tình huống khó khăn mà bản thân em đã nhận được sự cảm 

thông chia sẻ của ai đó. Kể lại với một người bạn của em về chuyện đã xảy 

ra và cảm xúc của em? 

- Theo em những người nào cần được cảm thông, chia sẻ? 

- Theo em người có biểu hiện như thế nào là người đang gặp khó khăn hay 

có chuyện buồn cần được cảm thông chia sẻ? 

- Nói lời cảm thông chia sẻ của em trong các tình huống sau: mẹ bị ốm, sinh 

nhật bạn, nhận được quà của người thân... 

- Em đã biết cảm thông, chia sẻ với người thân và bạn bè trong gia đình 

chưa? Hãy kể lại một trường hợp cụ thể để lại trong em ấn tượng sâu sắc 

nhất? 

 Bài học rút ra: Niềm vui sẽ được nhân đôi, nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa 

nếu được cảm thông chia sẻ. 

3.3. Dạy - học kĩ năng sống trong môn Tự nhiên xã hội 

PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI 

(Bài 18 – Tiết 1 – Lớp 5) 

I. Mục tiêu bài học 

Sau bài học này HS có khả năng:  

- Nêu một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại và những điểm 

cần chú ý để phòng tránh bị xâm hại. 

- Rèn luyện kĩ năng ứng phó với nguy cơ bị xâm hại. 

- Liệt kê danh sách những người có thể tin cậy, chia sẻ, tâm sự, nhờ giúp đỡ 

khi bản thân bị xâm hại. 

II. Các kĩ năng cơ bản được giáo dục trong bài 

- Phân tích, phán đoán những tình huống có nguy cơ bị xâm hại. 

- Ứng phó, ứng xử phù hợp khi rơi vào tình huống có nguy cơ bị xâm hại. 

- Tìm kiếm sự giúp đỡ nếu bị xâm hại. 

III. Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 

- Động não. 

- Chúng em biết 3. 

- Đóng vai. 

- Trò chơi. 
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IV. Phương tiện dạy học 

- Thẻ màu hoặc giấy viết, bút đủ màu tương ứng với số lượng nhóm. 

- Hình trang 38, 39 SGK. 

- Một số tình huống để đóng vai. 

V. Tiến trình dạy học 

1. Kiểm tra bài cũ 

2. Bài mới 

a. Khám phá 

Hoạt động 1: Động não 

Mục tiêu:Tìm hiểu những điều HS biết về xâm hại. 

Cách tiến hành: 

- GV sử dụng kĩ thuật Động não đặt câu hỏi gợi mở cho cả lớp tìm hiểu về 

dấu hiệu, hành vi bị xâm hại. 

- HS trả lời. 

- GV ghi nhanh câu trả lời của HS lên bảng, nhận xét, kết luận. 

b. Kết nối 

Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận nhóm 

Mục tiêu: HS nêu được một số tình huống có nguy cơ bị xâm hại. 

Cách thức tiến hành: 

- Làm việc nhóm: GV chia cả lớp thành các nhóm nhỏ, sử dụng kĩ thuật 

“Chúng em biết 3” yêu cầu mỗi nhóm: Quan sát hình 1,2,3 trang 38 SGK, 

trao đổi nội dung từng hình và chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế để viết ra 

thẻ màu/ giấy 03 tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại và các cách 

phòng tránh mà nhóm mình đưa ra. 

- Làm việc chung: Các nhóm trưng bày, trình bày theo hướng các nguy cơ và 

các việc cần làm. 

- GV kết luận: Một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại: đi một 

mình nơi tối tăm, vắng vẻ; ở trong phòng kín với một người lạ; bị người 

khác có những hành động xâm phạm thân thể; đi nhờ xe người lạ; người lạ 

tặng quà không rõ lí do… 

- Một số điểm cần chú ý (trang 39 SGK Khoa học lớp 5). 

c. Thực hành 
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Hoạt động 3: đóng vai 

Mục tiêu: rèn luyện kĩ năng ứng phó với nguy cơ bị xâm hại. 

Cách tiến hành: 

- Làm việc nhóm: chia lớp thành nhóm nhỏ, yêu cầu mỗi nhóm đóng vai theo 

các tình huống đã đưa ra ở trên. 

- Làm việc chung: các nhóm thảo luận, tập đóng vai xử lí tình huống. 

- Thảo luận chung: qua các tình huống HS tự rút ra kết luận. 

- GV củng cố, nêu kết luận: Trong các tình huống có nguy cơ, bị xâm hại HS 

cần ứng xử: tìm cách tránh xa, tỏ thái độ kiên quyết không đồng ý, kể với 

những người tin cậy và nhờ giúp đỡ. 

d. Vận dụng 

Hoạt động 4: Vẽ bàn tay tin cậy 

Mục tiêu: HS kể ra được các địa chỉ, người tin cậy có thể giúp đỡ khi bản thân 

bị xâm hại. 

Cách tiến hành: 

- Làm việc chung: GV phát cho mỗi HS một tờ giấy, yêu cầu HS xòe bàn tay 

mình ra vẽ in trên giấy.  

- GV quy định mỗi ngón tay là địa chỉ hoặc tên người tin cậy, mối quan hệ 

của em với những người đó. 

- HS kể 5 tên, địa chỉ. 

- GV mời một số HS trình bày. 

- GV nhận xét, kết luận: những người tin cậy giúp đỡ được các em: bố, mẹ, 

ông, bà, thầy, cô, anh, chị… 

VI. Gợi ý đánh giá kĩ năng sống 

1. Kĩ năng sống được đánh giá 

Tìm kiếm sự giúp đỡ. 

2. Công cụ đánh giá 

Đóng vai. GV quan sát lời nói, sản phẩm của HS. 

3. Cách thực hiện: GV đánh giá theo các tiêu chí và mức độ. 

GỢI Ý MỘT SỐ TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH 

Thảo luận nhóm và đưa ra cách xử lí tình huống sau: 
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• Bố mẹ em đi vắng, em ở nhà một mình, có người gọi cửa và nói là người 

quen của bố mẹ em rồi yêu cầu em mở cửa cho vào. 

• Bố/ mẹ tơi đón em muộn so với mọi ngày. Trong lúc đó có người lạ đến 

gần và nói: Bố cháu nhờ bác đón cháu.  

• Trên đường đi học về, em đang đi bộ qua công viên thì có người lạ nhờ 

em cầm hộ một gói nhỏ mà em không biết đó là cái gì. 

Bài học: Trong cuộc sống luôn có những nguy hiểm đang rình rập, do vậy các 

em cần học cách nhận biết nguy cơ, tự bảo vệ mình, tìm sự hỗ trợ, hỗ trợ người 

khác trước những tình huống khẩn cấp. 

3.4. Dạy - học kĩ năng sống trong hoạt động ngoài giờ lên lớp 

TẾT TRUNG THU 

HĐGDNGLL (Tuần 4 – lớp 2) 

 

I. Mục tiêu bài học  

Giúp HS : 

- Biết Tết trung thu được tổ chức vào mùa thu vào rằm tháng 8. 

- Tết trung thu là một đêm trăng tròn sáng và đẹp. 

- Đây là dịp để con cái hiểu được sự săn sóc, quí mến của cha mẹ đối với con cái 

một cách cụ thể. Vì thế tình cảm gia đình ngày càng thêm khăng khít. 

- Các em hát thuộc bài hát : Rước đèn ông sao 

II. Các kĩ năng cơ bản được giáo dục trong bài 

Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin. 

III. Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 

- Động não 

- Trò chơi 

IV. Phương tiện dạy học 

Đèn ông sao, đèn kéo quân.câu hỏi, thang điểm. 

V. Tiến trình dạy học 

1. Kiểm tra bài cũ 

2. Bài mới 
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a. Khám phá 

Hoạt động 1: Khởi động 

- Hát tập thể bài : Tết Trung thu 

- Người dẫn chương trình tuyên bố lý do. 

b. Kết nối 

Hoạt động 2 : Cuộc thi hiểu biết 

Mục tiêu : HS biết tết Trung thu là ngày tết vào mùa thu và biết ngày tết Trung 

thu là ngày 15 tháng 8. Đêm trung thu là đêm trăng tròn và đẹp. 

Cách tiến hành :  

- GV chia lớp làm 3 đội để tham gia cuộc thi. 

- Lớp trưởng điều khiển trò chơi. 

- Các đội cử đại diện lên bốc thăm câu hỏi về cho đội mình trả lời, mỗi đội trả lời 

một câu hỏi. Trong vòng 2 phút đội nào trả lời đúng sẽ ghi được điểm, đội nào trả 

lời sai đôi bạn biết sẽ trả lời và giành điểm từ đội đó (5 điểm cho câu trả lời đúng). 

- Mỗi đội sẽ trả lời một câu hỏi:  

+ Tết trung thu vào mùa nào? 

+ Tết trung thu được tổ chức vào ngày nào? 

+ Đêm trung thu mặt trăng như thế nào? 

Các đội bốc thăm trả lời câu hỏi, BGK nhận xét ghi điểm. 

Hoạt động 3 : Cuộc thi nhanh 

Mục tiêu :  

HS biết được ý nghĩa ngày tết Trung thu cho các em và người lớn vui chơi. 

Cách tiến hành :  

Người DCT đọc câu hỏi các nhóm giơ tay giành quyền trả lời, khi người DCT vừa 

đọc xong câu hỏi, nhóm nào giơ tay trước sẽ giành quyền trả lời, nếu nhóm nào 

giơ tay mà trả lời sai quyền ưu tiên thuộc về nhóm khác (5 điểm/1 câu trả lời đúng). 

+ Tết trung thu có phải chỉ là ngày tết của thiếu nhi không? 

+ Tết trung thu có ý nghĩa gì? 

+ Tết trung thu người ta thường tổ chức các hoạt động gì?  

Các đội giơ tay giành quyền trả lời, BGK nhận xét ghi điểm. 
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c. Thực hành 

 

Hoạt động 4:  

- GV giới thiệu lồng đèn cho HS quan sát. 

- Cho HS trình diễn lồng đèn. 

- GV kết luận : Tháng này là tháng 9 (dương lịch), nhưng âm lịch thì là tháng 8. 

Hằng năm cứ vào ngày 15 tháng 8 (âm lịch) là chúng ta được ăn tết Trung thu. Tết 

Trung thu được tổ chức vào mùa thu. Trong đêm Trung thu trăng rất tròn và đẹp. 

Tết Trung thu là ngày tết thể hiện sự báo hiếu, săn sóc, biết ơn, đoàn tụ, yêu thương. 

d. Vận dụng 

Hoạt động 5 : Tập hát bài “Rước đèn tháng 8” 

Mục tiêu : HS biết bài hát : “Rước đèn tháng 8’’. 

Cách tiến hành :  

- GV giới thiệu và hướng dẫn HS hát bài “Rước đèn tháng 8” 

- HS hát bài hát “rước đèn tháng 8”. 

VII. Gợi ý đánh giá kĩ năng sống 

1. Kĩ năng sống được đánh giá 

Tìm kiếm và xử lí thông tin 

2. Công cụ đánh giá 

GV quan sát lời nói, câu trả lời của HS. 

3. Cách thực hiện: GV đánh giá theo các tiêu chí và mức độ. 

 

HƯỚNG DẪN HỌC 

Xây dựng và giải quyết các tình huống rèn các kĩ năng cho HS Tiểu học 

(chia nhóm, mỗi nhóm thực hành một kĩ năng). 
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